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CHUYÊN ĐỀ 1
THỰC TIỄN TRIỂN KHAI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM
VÀ HÀ TĨNH THỜI GIAN QUA                            
I. KHÁI NIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nghị quyết Trung ương (TW) và văn bản của Chính phủ đề cập tới cải cách nền hành chính nhà nước khá nhiều. Tuy nhiên, không có văn bản nào đưa ra một định nghĩa đầy đủ về cải cách hành chính (CCHC).

Thông thường đề cập đến cải cách nói chung là đề cập đến những điều chỉnh, những thay đổi mặt này, mặt kia trong một sự vật làm cho sự vật đó hoàn thiện, tốt hơn.

Cải cách hành chính là tạo ra những thay đổi trong các yếu tố cấu thành của nền hành chính nhằm làm cho các cơ quan hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội tốt hơn.

Như vậy cải cách yếu tố nào của nền hành chính, ví dụ như yếu tố thể chế, tổ chức hay con người trong bộ máy… là vấn đề hết sức quan trọng, tác động tới phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của mỗi ngành, mỗi cấp, và phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển cụ thể của đất nước.

Nghị quyết TW 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII năm 1995 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính nhà nước đã xác định 3 yếu tố phải cải cách, đó là cải cách thể chế của nền hành chính, chấn chỉnh tổ chức bộ máy cùng quy chế hoạt động của hệ thống hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính. Ba yếu tố này đã được tập trung cải cách từ năm 1995 đến năm 2000. Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 đã bổ sung thêm một yếu tố, cũng tức là một lĩnh vực cải cách mới, đó là cải cách tài chính công.

Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
 đã xác định các mục tiêu CCHC bao gồm: “1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. 2. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính. 3. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước. 4. Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước. 5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.”
Chương trình cũng xác định 6 nội dung cải cách, cũng tức là 6 yếu tố của nền hành chính nhà nước, bao gồm:

- Cải cách thể chế;
- Cải cách thủ tục hành chính;
- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính;
- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
- Cải cách tài chính công;
- Hiện đại hóa hành chính.
Sau đó đã bổ sung thêm 2 nội dung trong thực hiện CCHC là: (1) thông tin, tuyên truyền; và (2) chỉ đạo, điều hành CCHC.
II. THỰC TIỄN CCHC Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA

1. Thực tiễn tình hình chung CCHC ở Việt nam

Nếu tính từ Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính (TTHC) trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức và Nghị quyết TW 8 khóa VII thì Việt Nam đã tiến hành CCHC được 20 năm. Căn cứ vào các Nghị quyết TW, Chính phủ đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch CCHC và chỉ đạo triển khai trong cả hệ thống hành chính nhà nước, trong đó đáng chú ý là Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 và Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Bước chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đòi hỏi những thay đổi tương thích của hệ thống hành chính nhà nước. Trong điều kiện mới, hệ thống hành chính nhà nước vốn trước đây được thiết kế, xây dựng và phát triển phù hợp với cơ chế kinh tế tập trung kế hoạch hóa đã bộc lộ nhiều bất cập đòi hỏi phải có những thay đổi thông qua CCHC.
Dưới sự chỉ đạo kiên quyết của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức triển khai CCHC phù hợp với trách nhiệm và điều kiện cụ thể của mình. Nếu xét nội dung triển khai thì CCHC của nước ta ngày càng được mở rộng, ban đầu theo Nghị quyết TW 8 khóa VII là 3 yếu tố: thể chế, tổ chức và con người, chuyển sang  Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001 – 2010  là 4 yếu tố: thể chế, tổ chức, con người và cải cách tài chính công và hiện nay với Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020  là 6 yếu tố: thể chế, thủ tục hành chính (trước đây, cải cách TTHC được đặt trong cải cách thể chế), tổ chức, con người, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Điều này cho thấy càng đi sâu vào cải cách, chúng ta càng phát hiện ra rất nhiều yếu tố của nền hành chính là yếu kém, không phù hợp và đòi hỏi phải cải cách. 
Mặt khác điều đó cũng cho thấy rõ đây chính là một trong các đặc thù của CCHC nước ta so với các nước có triển khai CCHC, đó là CCHC Việt Nam có nội dung rộng lớn, gần như tất cả các yếu tố cơ bản và quan trọng của nền hành chính đều phải được cải cách. Trong quá trình CCHC, một loạt các biện pháp đã được nghiên cứu và đưa vào thực hiện, ví dụ như: cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, xác định vị trí việc làm và ngạch công chức, thi công chức, thi nâng ngạch cạnh tranh, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển… Cùng với thời gian, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC từ Chính phủ, các bộ, ngành  tới  địa phương cũng có nhiều chuyển biến, thể hiện qua các công cụ như kế hoạch CCHC, báo cáo công tác CCHC, kiểm tra CCHC, chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng hành chính (SIPAS)…
Những kết quả chủ yếu và một số tồn tại của CCHC thời gian qua như sau:

- Kết quả đạt được:

+ Thể chế của nền hành chính được cải cách và hoàn thiện một bước cơ bản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với yêu cầu phát triển của xã hội.
+ TTHC giữa cơ quan hành chính và công dân, tổ chức đã được đơn giản hóa và cải cách theo hướng giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức. Trên 5.700 TTHC qua rà soát, đơn giản hóa đã được công bố áp dụng thống nhất trong cả nước.

+ Vai trò, chức năng của các cơ quan hành chính từ Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp đã được điều chỉnh một bước phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, tập trung vào làm tốt chức năng quản lý nhà nước, trên cơ sở đó bộ máy cơ quan hành chính đã được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng gọn nhẹ, giảm đầu mối. Nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã được tiếp tục quán triệt và thực hiện trong thực tiễn. Từ đó dẫn đến một kết quả nổi bật là giảm đáng kể đầu mối, hiện còn 22 bộ, cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ, 17 sở ở cấp tỉnh và 12 phòng ở cấp huyện.
+ Việc đẩy mạnh giải quyết giao dịch với tổ chức và người dân qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (đơn vị “một cửa” và “một cửa liên thông”) giúp giảm thời gian và chi phí, cải thiện đáng kể mối quan hệ giữa nhà nước với công dân. Trong những năm gần đây, nhà nước đã đầu tư trang thiết bị, nâng cấp thành “một cửa điện tử hiện đại”, qua đó đa số dịch vụ công đã giải quyết trực tuyến ở cấp độ 1 và 2, một số ở 3 và 4. 

+ Năng lực, phẩm chất và trình độ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CBCC, VC) được nâng lên thông qua một loạt các biện pháp cải cách như thi công chức, thi nâng ngạch, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển… .
+ Công tác quản lý tài chính, ngân sách đã được đổi mới, cơ chế tài chính thích hợp cho cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đã được xác lập và triển khai rộng trong cả hệ thống hành chính, mang lại nhiều kết quả tích cực và bước đầu góp phần cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức và viên chức.
+ Việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của cơ quan hành chính thông qua các giải pháp như phần mềm quản lý văn bản, quản lý con người, thư điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến… không chỉ cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính, mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của hành chính đối với dân và tổ chức. Trong một số năm qua, đa số các cơ quan hành chính đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO: 9001-2008 trong hoạt động của mình.
Có thể nói, qua cải cách, các cơ quan hành chính đã hoạt động tốt hơn, thể chế và thủ tục hành chính công khai, hoạt động của hệ thống hành chính đã minh bạch hơn, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Tính phục vụ dân, tổ chức của các cơ quan hành chính bước đầu đã được thiết lập. Một số tỉnh, thành đã lấy CCHC là một trong những biện pháp nhằm thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao thứ hạng trong Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

- Một số tồn tại:

+ Hệ thống thể chế vẫn còn chưa đầy đủ, đồng bộ, tình trạng nợ văn bản, chất lượng thể chế chưa phù hợp còn khá phổ biến;
+ TTHC vẫn còn rườm rà, gây khó cho nhân dân và tổ chức,

+ Chậm và thiếu kiên quyết tiếp tục điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính; tổ chức bộ máy nói chung còn cồng kềnh; tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ và các sở gia tăng đáng kể; chậm tinh giảm biên chế;
+Năng lực và trình độ của một số CBCC, VC còn rất hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển, tiền lương chưa được cải cách cơ bản cũng là một nguyên nhân dẫn đến tiêu cực trong bộ máy hành chính;
+ Giao quyền tự chủ tài chính cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm;

+ Nhiều mục tiêu, kết quả dự kiến áp dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính theo chương trình của Chính phủ không đạt và do đó hạn chế đáng kể tác động mang lại.
+ Nội dung hiện đại hóa hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

+ Nguồn tài chính phục vụ CCHC có lúc còn chậm, phân bổ không đủ. 
Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém:

- Nhiều vấn đề quan trọng, cốt lõi về vai trò, chức năng của nhà nước nói chung, của từng cơ quan hành chính nói riêng, về kinh tế nhà nước, về cải cách hành chính… nhưng chậm được làm rõ về mặt cơ sở lý luận nên khi triển khai còn lúng túng, khó tạo ra sự thống nhất cao trong chủ trương, nhận thức và cách làm.
- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị còn yếu, chưa thực sự quan tâm đến công tác CCHC. Tình trạng đối phó còn phổ biến, nhất là tại chính quyền cấp xã.

- CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhưng khâu tổ chức thực hiện từ Trung ương đến địa phương chưa ngang tầm nhiệm vụ, còn tồn tại tính hình thức trong triển khai.

- Chưa bảo đảm sự đồng bộ trong triển khai giữa CCHC với cải cách kinh tế, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, cải cách giáo dục…

- Chưa coi trọng đặt người dân vào trọng tâm cải cách. Tư duy, nhận thức về một nền hành chính phục vụ chậm đổi mới.

- Chưa bảo đảm nguồn lực cho CCHC, đặc biệt là chưa xây dựng được đội ngũ công chức chuyên trách CCHC ở các ngành, các cấp và chưa bố trí đủ kinh phí triển khai CCHC.

- Chưa coi trọng bố trí, thiết kế cơ quan ngang tầm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo công tác CCHC.

2. Thực tiễn CCHC ở một số địa phương
CCHC ở nước ta diễn ra trên 2 cấp độ: cấp độ Trung ương và cấp độ địa phương. Xét về quy mô tổ chức và con người thì hành chính địa phương lớn hơn nhiều so với hành chính Trung ương. Xét về khối lượng công việc phải giải quyết  cho dân, tổ chức thì chính quyền địa phương ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã cũng chiếm ưu thế hơn so với các bộ, ngành Trung ương. Cảm nhận của dân, tổ chức đối với kết quả CCHC nói chung được thể hiện trước hết bằng cảm nhận khi đến với cơ quan hành chính địa phương để giải quyết việc này, việc kia. Chính vì vậy, CCHC ở địa phương có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng trong CCHC ở nước ta.

Thời gian qua, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dưới sự chỉ  đạo của Chính phủ đều triển khai công tác CCHC theo các nội dung và yêu cầu của Chính phủ cũng như điều kiện cụ thể của từng địa phương, góp phần quan trọng vào những kết quả đã đạt được của CCHC  trong cả nước. Nhiều địa phương, căn cứ vào Nghị quyết TW và chỉ đạo của Chính phủ đã ban hành chỉ thị, nghị quyết và chương trình CCHC. Tất cả các tỉnh, thành đều có kế hoạch CCHC năm với chất lượng ngày càng tốt hơn. Tính cụ thể về mục tiêu, kết quả phải đạt, trách nhiệm triển khai, thời gian hoàn thành và nguồn lực đã được chú ý nhiều hơn, tạo điều kiện cho việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch, chương trình CCHC. Chỉ số CCHC năm 2012 và 2013 đã phản ánh những kết quả và hạn chế trong triển khai CCHC của các địa phương. Các lĩnh vực đạt điểm tốt về cơ bản vẫn là: cải cách tổ chức bộ máy hành chính, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và cải cách TTHC. Lĩnh vực kém nhất của cả 63 tỉnh, thành là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC: năm 2012 là 59,78%, năm 2013 là 62,26%. Kế đến là lĩnh vực hiện đại hóa hành chính: lần lượt là 64,07% và 66,09%. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông mặc dù đã được thực hiện từ rất lâu, nhưng kết quả hạn chế, cụ thể năm 2012 cả nước đạt 78,25% và năm 2013 thậm chí còn suy giảm, chỉ là 76,78%.
Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng là các địa phương phát huy khá mạnh tính năng động, sáng tạo trong triển khai CCHC. Cơ chế một cửa mà hiện đang được triển khai ở tất cả các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh trong cả nước chính là bắt nguồn từ sáng kiến thí điểm của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1995 đến 2000. Tương tự là cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính. Ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính cũng là một trong các điểm mạnh trong triển khai CCHC tại thành phố, ví dụ như đăng ký kinh doanh qua mạng, khảo sát sự hài lòng của dân tại bộ phận một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại… Đặc biệt, trong nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã có nhiều nghiên cứu, đề xuất để đổi mới tổ chức chính quyền đô thị trên cơ sở những đặc thù của đô thị nhằm có được cơ cấu bộ máy thích hợp, gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Vào những năm cuối của chương trình CCHC 2001 – 2010 và 4 năm triển khai chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020, Đà Nẵng đã nổi lên là địa phương đi đầu trong cả nước đối với công tác CCHC. Một loạt các sáng kiến, các thí điểm đã được Đà Nẵng triển khai như chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng hành chính, xác định vị trí việc làm, mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý. Đà Nẵng cũng thu được những kết quả tích cực trong ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính, ví dụ như phần mềm quản lý công chức, phần mềm đánh giá kết quả làm việc của công chức, phần mềm đo lường sự hài lòng hành chính… Hiện tại, Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai, phát huy những kết quả thí điểm và dự kiến thí điểm đổi mới thi tuyển cạnh tranh công chức, đổi mới cơ chế thu nhập công chức căn cứ vào kết quả đánh giá công chức, xây dựng và đưa vào triển khai tài liệu bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm…
Với những kết quả đạt được trong CCHC, năm 2012 và 2013, chỉ số PAR INDEX của 2 thành phố  đều ở tốp cao và xếp hạng  lần lượt là 3/63 và  9 /63 đối với thành phố Hồ Chí Minh và 1/63 trong cả 2 năm liền đối với Đà Nẵng. 
Điểm nổi bật trong triển khai CCHC của các tỉnh Lào Cai và Đắk Lắk là chú trọng công tác lập kế hoạch CCHC, xác định rõ các hoạt động, kết quả phải đạt và bảo đảm kinh phí; áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả; cơ chế tự chủ sự nghiệp; cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính. Đắk Lắk đã tổ chức điều tra lấy ý kiến người dân đánh giá về chất lượng dịch vụ giáo dục, y tế. Cả hai tỉnh đã có sự cải thiện chỉ số CCHC năm 2012 và 2013, cụ thể là Lào Cai từ vị trí 17 lên 11 và Đắk Lắk từ 36 lên 34.
Tuy nhiên cũng cần lưu ý là vẫn còn nhiều địa phương triển khai công tác CCHC với kết quả thấp. Nếu lấy mốc các năm 2012 và 2013 thì trong tốp cuối bảng xếp hạng chỉ số CCHC sẽ là các tỉnh: Tuyên Quang, Kon Tum, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Gia Lai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

3. Thực tiễn CCHC của Hà Tĩnh

Hà Tĩnh cũng giống như nhiều địa phương khác trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực triển khai CCHC theo các Nghị quyết TW và chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ...  6 nội dung CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 được tỉnh bám sát và cụ thể hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Thực hiện Nghị Quyết 30c, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2012-2020 Tỉnh đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 về Chương trình CCHC Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2020 và hàng năm đều ban hành kế hoạch CCHC.
Có thể đánh giá về CCHC của Hà Tĩnh như sau:

a) Ưu điểm:
+ Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC luôn được tỉnh quan tâm và do đó đã tác động tốt tới quá trình triển khai và kết quả CCHC. Hàng năm tỉnh đều ban hành kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm tra thực hiện CCHC, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính… Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, tổ chức hội trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế. Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 về quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh về thực hiện CCHC. 
+ Khi chưa có bộ chỉ số CCHC, Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 về đánh giá, xếp loại thi đua về CCHC. Sau khi có bộ chỉ số, đã sửa đổi theo Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 08/11/2012.
+ Công tác xây dựng, ban hành và rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời và có chất lượng. Nhiều cơ chế, chính sách thiết thực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được ban hành kịp thời.

+ Công tác cải cách TTHC được bảo đảm, gắn kết chặt chẽ với triển khai tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thông qua đó tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân, tổ chức. 21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 12 UBND cấp huyện và 262 UBND cấp xã đã triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông,  tổng số thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa đạt tỷ lệ cao với 1768 ở cả 3 cấp.
+ Tổ chức bộ máy được sắp xếp, bố trí theo đúng quy định của TW. Chất lượng của đội ngũ CBCC, VC đã được chú trọng tăng cường thông qua một loạt các biện pháp như thi tuyển, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch,chuyển đổi vị trí công tác. Tính năng động, sáng tạo của tỉnh được thể hiện qua việc thực hiện Đề án đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hoạt động của UBND tỉnh và Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức. Từ năm 1993, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện việc bố trí công chức theo cơ cấu, chức danh, trình độ đào tạo, ngạch bậc. Năm 2010 - 2011, khi Chính phủ chưa ban hành quy định vị trí việc làm, tỉnh đã phê duyệt cơ cấu, chức danh công chức (giai đoạn 2010-2015) cho từng Sở, nghành, UBND cấp huyện để các đơn vị tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức đảm bảo. Đây là cơ sở quan trọng cho việc triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm, và cơ cấu ngạch công chức theo Nghị định số 36/2013/NĐ-CP.
+ Đã có những kết quả trong triển khai cơ chế tự chủ sự nghiệp, 54/54 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, đạt 100% và 38/146 cơ quan, đơn vị cấp huyện, đạt 26% trong triển khai cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính.Việc triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập cũng đạt kết quả khá, cụ thể là: tỷ lệ chung đạt 77,5%, trong đó cấp tỉnh có 140/147 đơn vị thực hiện, đạt 95%, cấp huyện có 443/734 đơn vị thực hiện, đạt 60%. Kết quả triển khai cơ chế này tại các tổ chức khoa học công nghệ công lập đạt 62,5%, trong đó cấp tỉnh 2/2 đơn vị thực hiện, đạt 100%, 3/12 đơn vị cấp huyện thực hiện, đạt 25%.
100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp huyện có Trang thông tin điện tử và đã quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng. Hiện nay, tỉnh đang áp dụng 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 1 và mức độ 2; 240 DVC trực tuyến mức độ 3 và 02 DVC trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, nghành, của UBND cấp huyện và của Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh. Năm 2015 được UBND tỉnh Hà Tĩnh lấy là năm dịch vụ công trực tuyến.
+ Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành (phần mềm theo dõi công việc, phần mềm quản lý văn bản…).

Chính dựa trên những ưu điểm, kết quả tích cực đạt được mà Chỉ số CCHC của Hà Tĩnh năm 2012 là 78,86, xếp hạng 27/63 tỉnh, thành, trong năm 2013 đã tăng lên  83,37, xếp hạng 10/63 tỉnh, thành.
b) Tồn tại, hạn chế:

+ Chất lượng rà soát thủ tục hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo theo yêu cầu. Cán bộ, chuyên viên trực tiếp rà soát thủ tục hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ rà soát.
+ Tổ chức bộ máy bên trong của một số cơ quan, đơn vị chưa được sắp xếp tinh gọn. Thực hiện phân công, phân cấp chưa được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của một số cơ quan sau khi sắp xếp còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Việc xây dựng, mở rộng, nâng cấp một số đơn vị hành chính còn nhiều khó khăn.

+ Đội ngũ cán bộ, công chức tuy đảm bảo trình độ về bằng cấp nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là công chức cấp xã. Ý thức phục vụ của một bộ phận CBCC còn chưa cao. Công tác tuyển dụng công chức còn chậm. Kỷ cương kỷ luật hành chính của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm. Điểm ở lĩnh vực này trong PAR INDEX 2013 của tỉnh là thấp nhất, chỉ là 9,79/14,5, đạt tỷ lệ 67,51%.
+ Một số cơ quan chưa thật sự quan tâm chỉ đạo sát sao để triển khai thực hiện cải cách tài chính công; một số chính sách là điều kiện quan trọng để thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Tỷ lệ đơn vị được giao quyền tự chủ về tài chính còn thấp.

+ Việc ứng dụng CNTT cũng còn một số hạn chế, tương tự là triển khai áp dụng ISO một số đơn vị chậm so với lộ trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Điểm lĩnh vực này trong PAR INDEX 2013 của tỉnh cũng thấp so với các lĩnh vực khác, chỉ là 9,99/12,5, đạt 79,92%.

+ Công tác báo cáo, đánh giá về thực hiện CCHC của một số đơn vị và địa phương chưa đạt yêu cầu, chưa chỉ ra được giải pháp khắc phục.
c) Nguyên nhân:
+ Nhận thức của một số người đứng đầu, một bộ phận CBCC, VC về CCHC chưa đầy đủ.

+ Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo sát sao CCHC, chưa kịp thời điều chỉnh các quy định liên quan theo thẩm quyền.

+ Năng lực, trình độ của một bộ phận CBCC, VC vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

+ Hạn chế về nguồn lực (tài chính, cơ sở vật chất).
III. CÁC KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC

1. Bài học kinh nghiệm

Việt Nam đã tiến hành CCHC từ hàng chục năm nay. Qua thực tiễn cải cách, từ những kết quả và hạn chế của công cuộc cải cách đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm tốt, trên cơ sở đó có những điều chỉnh phù hợp để triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới.

Các bài học kinh nghiệm có thể có nhiều, phụ thuộc vào cách tiếp cận và góc độ xem xét. Từ trải nghiệm trong thực tiễn triển khai CCHC của các bộ, ngành và địa phương, từ sự phản hồi của xã hội, người dân, doanh nghiệp, có thể đưa ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

a. CCHC không thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng:
Đặc trưng tiêu biểu của hệ thống chính trị Việt Nam là hệ thống một Đảng duy nhất cầm quyền. Đặc trưng này chi phối nhiều vấn đề, trong đó có CCHC. CCHC muốn tiến hành được, muốn duy trì và đẩy mạnh, trước hết phải trở thành một chủ trương trong đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tách rời vai trò lãnh đạo của Đảng không thể có cải cách, càng không thể có những kết quả tích cực. Từ năm 1995 cho đến nay, chủ trương CCHC đã được xác định trong một số các nghị quyết của Đảng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương và trong các văn kiện Đại hội VII cho đến Đại hội XI. Năm 2007 đánh dấu một mốc thời gian quan trọng, chính là vì lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có một Nghị quyết riêng về CCHC, đó là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X.

CCHC không tách rời sự lãnh đạo của Đảng vừa là bài học kinh nghiệm, vừa là đặc trưng cải cách của Việt Nam. Mặt thuận lợi của vấn đề này chính là ở chỗ sự hiện diện của các tổ chức Đảng, của các đảng viên đang giữ các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước từ Trung ương tới cơ sở. Những con người  này có trách nhiệm triển khai nghị quyết Đảng về CCHC thông qua các hình thức thích hợp, trong đó có hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

b. Sự chỉ đạo nhất quán của Chính phủ là một yếu tố bảo đảm CCHC đạt kết quả.

Với vị trí là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong chỉ đạo triển khai CCHC của đất nước. Từ chủ trương của Đảng, Chính phủ có trách nhiệm cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch CCHC, trên cơ sở đó các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC của mình nhằm bảo đảm mục tiêu chung của cải cách là xây dựng được một nền hành chính mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì dân phục vụ.

Trước đây, Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001- 2010 và mới đây đã ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020.

Công tác chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với công cuộc CCHC có ý nghĩa trên các phương diện:
- Bảo đảm rõ định hướng, mục tiêu CCHC.

- Xác định rõ các nhiệm vụ cải cách .

- Xác định các trọng tâm, ưu tiên cải cách theo từng thời kỳ.

- Xác định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính, trước hết là Bộ trưởng và Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong triển khai CCHC.

- Tổng kết từ thực tiễn cải cách để hoạch định thể chế, cơ chế mới, có tính chất áp dụng chung trong cả nước.
c. CCHC triển khai với nhiều nội dung, vì vậy hết sức khó khăn và phải làm lâu dài.

So với nhiều nước có tiến hành CCHC thì CCHC ở Việt Nam được triển khai trên nhiều lĩnh vực từ thể chế, tổ chức bộ máy, thủ tục tới con người, các cơ chế hoạt động, ứng dụng CNTT vào hành chính v.v. Có thể nói gần như các yếu tố cấu thành cơ bản của nền hành chính quốc gia đều đòi hỏi phải cải cách, thay đổi. Chính vì vậy, việc triển khai không đơn giản và cũng không thể sớm đạt kết quả. Vấn đề này chi phối trước hết công tác xây dựng kế hoạch CCHC của các bộ, ngành và địa phương. Kế hoạch phải bao quát đủ các lĩnh vực cải cách, cụ thể hóa vào phạm vi trách nhiệm của từng cơ quan. Kế đến là công tác triển khai, kiểm tra việc thực hiện trong thực tiễn.

d. Bảo đảm tính đồng bộ của CCHC với các cuộc cải cách khác trong hệ thống chính trị

Việt Nam cùng một lúc tiến hành một loạt các cải cách: cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, CCHC, cải cách kinh tế, cải cách giáo dục v.v... Mỗi cuộc cải cách theo đuổi các mục tiêu, kết quả riêng, tuy nhiên có rất nhiều vấn đề đan xen giữa các cuộc cải cách, thậm chí có vấn đề không thể nói chỉ thuộc một cuộc cải cách riêng biệt. Chính vì vậy, tính đồng bộ giữa các cuộc cải cách này có ý nghĩa quan trọng, nó tạo ra sự thống nhất ở tầm vĩ mô như hoạch định thể chế, chính sách, pháp luật để bảo đảm các cuộc cải cách có thể tốt hơn, không gặp trở ngại.

Tuy nhiên, thực tiễn có lúc không diễn ra như vậy. Từ góc độ cục bộ của ngành, lĩnh vực, đã có lúc các bộ chuẩn bị các dự án luật trình Quốc hội thông qua và khi ban hành mới thấy rõ sự cản trở về CCHC đang được triển khai, làm cho TTHC trên các lĩnh vực quản lý của các bộ phức tạp hơn; người dân, tổ chức phải vất vả hơn trong giải quyết công việc của mình.

đ. CCHC đòi hỏi phải có những thí điểm:
Trong quá trình cải cách, nhiều vấn đề trì trệ của nền hành chính được phát hiện và các giải pháp được đề xuất để thay đổi. Thông thường, các giải pháp đó về bản chất khác hẳn giải pháp hiện hành, lại chưa được kiểm nghiệm tính đúng đắn và chưa được thể chế hóa. Do vậy, hết sức cần thiết có sự thí điểm để qua thực tiễn xem xét tính phù hợp của các giải pháp. Một loạt các cơ chế có tính cải cách đang được triển khai trong quá trình cải cách đã ra đời theo cách như vậy. 

e. Vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính:

Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp giữ vai trò hết sức quan trọng trong triển khai CCHC. Thực tiễn cho thấy nếu người đứng đầu có nhận thức đầy đủ về sự cần thiết phải đẩy mạnh CCHC, có quyết tâm cao trong chỉ đạo triển khai, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện CCHC trong phạm vi trách nhiệm thì kết quả CCHC sẽ tốt, hỗ trợ và tác động mạnh tới việc thực hiện các nhiệm vụ khác, đặc biệt là phát triển kinh tế - xã hội. 
2. Một số vấn đề được rút ra qua triển khai CCHC ở địa phương:

a. CCHC ở địa phương mang tính thống nhất và tuân thủ.
Về nguyên tắc, Trung ương ban hành chể chế, chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch CCHC. Các cơ quan Trung ương cũng có trách nhiệm thực hiện, nhưng xét về quy mô con người và tổ chức cũng như phạm vi trách nhiệm thì chính quyền địa phương là nơi tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về trực tiếp giải quyết các nhu cầu của tổ chức, công dân. Nói cách khác, chính quyền địa phương chấp hành, tuân thủ và triển khai các chủ trương, chính sách, thể chế, chương trình, kế hoạch về CCHC, đưa các vấn đề đó vào cuộc sống. Một khi các vấn đề đó chưa thay đổi, tất cả các cơ quan hành chính địa phương đều phải chấp hành nghiêm chỉnh. Các thể chế mang tính cải cách về công chức, công vụ sau khi được ban hành, chính quyền địa phương các cấp phải tuân thủ và triển khai, ví dụ về thi công chức, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch v.v. Bài học rút ra ở đây là khi các quy định cải cách của trung ương phù hợp thì thông qua triển khai tại các địa phương sẽ có tác động to lớn, ngược lại thì hiệu quả sẽ không cao.

 b. Thông qua CCHC địa phương, người dân, tổ chức cảm nhận trực tiếp kết quả CCHC, đánh giá mức độ đạt được của CCHC nói chung theo sự chỉ đạo của Trung ương. Chính quyền địa phương các cấp phải nhận thức rõ vấn đề này để chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện CCHC trong thực tế. Nói cải cách TTHC có nhiều kết quả, nhưng một khi đến cơ quan hành chính, người dân, tổ chức sẽ biết ngay có thực là như vậy không? Sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính trên từng lĩnh vực cụ thể phải là thước đo kết quả CCHC của các cơ quan hành chính. Các nỗ lực cải cách, hoạt động của các cơ quan hành chính, các công chức phải hướng vào phục vụ người dân, coi người dân, tổ chức là trọng tâm phục vụ. Chỉ có như vậy mới tạo ra bước chuyển cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính với người dân, tổ chức.

c. CCHC địa phương mang đậm tính sáng tạo.

Đã là cải cách phải có đổi mới, thay đổi. Các yếu tố của nền hành chính nhà nước từ tổ chức bộ máy, con người, thủ tục, điều kiện, quy trình làm việc v.v. đều phải được nghiên cứu, nhằm phát hiện những bất cập, hạn chế đang làm cho các cơ quan hành chính hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả để có những thay đổi thích hợp. Thực tế CCHC cho thấy phần lớn các sáng kiến, các thay đổi được thực hiện trong hệ thống hành chính bắt nguồn từ đề xuất của chính quyền địa phương. Mặc dù chính quyền địa phương trong CCHC có trách nhiệm tuân thủ sự chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa sự chỉ đạo, các thể chế, chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch do Trung ương đề ra vào điều kiện địa phương để triển khai, nhưng điều đó không làm mất đi tính sáng tạo, tính đề xuất vì mục tiêu thay đổi tích cực hơn. Nguyên nhân chính là ở chỗ từ thực tiễn triển khai, chính quyền địa phương phát hiện những bất cập, những hạn chế đang làm cho cải cách chậm lại, hiệu quả chưa cao và từ đó có những suy nghĩ làm sao cho tốt hơn. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý là những ví dụ khá rõ cho vấn đề này.
IV. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CCHC
1. Vai trò:
Đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý CCHC giữ vai trò quyết định trong triển khai thành công CCHC, báo đảm CCHC theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, chương trình, kế hoạch của Chính phủ và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
Sự quan tâm, vào cuộc của đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong CCHC là điều kiện quan trọng để cải cách thành công. Trách nhiệm của người đứng đầu càng quyết liệt trong CCHC thì công tác này càng được đẩy mạnh.

2. Nhiệm vụ:
Công chức lãnh đạo, quản lý CCHC có nhiệm vụ:
 - Quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ, tỉnh, của cấp trên trực tiếp trong đội ngũ CBCC, VC;
- Quyết định chương trình, kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị;
- Đối với Sở: hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ CCHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.
- Bố trí công chức tham mưu, giúp việc về CCHC theo yêu cầu;
- Bố trí nguồn lực cho các chương trình, kế hoạch CCHC;
- Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC đã được phê duyệt;
- Chỉ đạo thực hiện các cơ chế, biện pháp CCHC đã được TW ban hành;
- Kiểm tra việc triển khai CCHC;
- Chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện CCHC;
- Khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân trong triển khai CCHC.

3. Ưu điểm của đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý CCHC thời gian qua:
- Bảo đảm triển khai CCHC theo đúng chỉ đạo của cấp trên;
- Đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đánh giá CCHC;
- Đã chủ động hơn trong ban hành cơ chế, chính sách cụ thể trong triển khai CCHC cho phù hợp với thực tế.
- Đã xác định vai trò và trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính.
4. Tồn tại của đội ngũ lãnh đạo, quản lý CCHC:
 - Một bộ phận chưa nhận thức thật sự đầy đủ về sự cần thiết phải đẩy mạnh CCHC, chưa quan tâm nhiều đến việc chỉ đạo tổ chức thực hiện CCHC,
 - Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm, còn «khoán trắng» cho cấp dưới, vào đội ngũ công chức tham mưu, giúp việc nên chưa sâu sát với tình hình, thực tế,
 - Chưa chú trọng công tác khen thưởng, kỷ luật trong đánh giá kết quả triển khai CCHC.

- Lãnh đạo một số sở ngành, huyện thị đặc biệt là xã, phường, thị trấn còn coi công tác CCHC là tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, là việc làm của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
5. Một số giải pháp khắc phục: 
- Nâng cao nhận thức về CCHC thông qua các lớp bồi dưỡng.
- Cập nhật thường xuyên những chủ trương, cơ chế mới về CCHC.
- Đưa kết quả triển khai CCHC thành một tiêu chí quan trọng trong đánh giá công chức lãnh đạo.
- Đánh giá chính xác CBCC và mạnh dạn loại bỏ khỏi dây chuyền những người không đáp ứng được công việc.
- Phát huy sáng kiến trong CCHC, ứng dụng công nghệ tin học trong CCHC.

- Quản lý kế hoạch và chỉ đạo kiểm tra công tác CCHC.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/Chị hãy phân tích các nội dung trong Chương trình CCHC 2011-2020 theo tinh thần Nghị quyết 30c của Chính phủ, Chươntg trình CCHC của Hà Tĩnh trong 10 năm tới và làm rõ tầm quan trọng của CCHC đối với sự phát triển của ngành/địa phương. 
2. Qua tổng hợp kinh nghiệm CCHC của các tỉnh và thành phố trực thuộc TW, Anh/Chị hãy rút ra những bài học nào phù hợp nhất cho CCHC tại Hà Tĩnh.
3. Phân tích nhiệm vụ cụ thể của từng đối tượng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý: Cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh; cán bộ lãnh đạo UBND huyện, cán bộ lãnh đạo UBND xã và công chức lãnh đạo cấp sở.
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Chuyên đề 2
QUẢN LÝ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  
I. Ý NGHĨA, VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH TRONG QUÁ TRÌNH CCHC

1. Ý nghĩa:
Trong những năm qua, các tỉnh và thành phố đã trải qua các giai đoạn CCHC trên địa bàn thông qua các chương trình và kế hoạch CCHC được xây dựng và tổ chức thực hiện trên cơ sở các định hướng của Chính phủ và các yêu cầu thực tiễn của địa phương. 

Trong quá trình quản lý thực hiện CCHC ở cấp tỉnh, công tác kế hoạch có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Được tổ chức quản lý theo một quy trình đầy đủ và khép kín (bao gồm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, giám sát kiểm tra tiến độ thực hiện, kiểm điểm đánh giá thực hiện, và báo cáo thực hiện kế hoạch), công tác quản lý kế hoạch CCHC có tác dụng bảo đảm cho quá trình CCHC được tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt được các mục tiêu đề ra và giám sát, đánh giá, báo cáo căn cứ theo kết quả đạt được. Tăng cường chủ động sáng tạo để chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Quá trình tổng kết thực hiện Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 đã rút ra nhiều bài học bổ ích. Một số bài học trong đó là: các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh cần xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC; xác định cụ thể giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ CCHC; đánh giá, kiểm điểm các kết quả CCHC phải dựa trên những mục tiêu đã đề ra… đồng thời phải đánh giá được các tác động của CCHC đối với xã hội.
Để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC ở địa phương có hiệu quả cao, một trong các yêu cầu đặt ra là lãnh đạo các tỉnh, thành phố cần: “chỉ đạo thống nhất việc thực hiện chương trình CCHC trong phạm vi quản lý của mình; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; … xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách thực hiện CCHC hàng năm với kết quả đầu ra cụ thể và bố trí nguồn kinh phí cần thiết, có phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và CBCC, VC… trong tổ chức thực hiện
.”
2. Vai trò:
Xuất phát từ thực tiễn và các bài học được rút ra trong quá trình CCHC ở các địa phương trong những năm qua, có thể thấy rằng việc tổ chức quản lý kế hoạch CCHC ở địa phương là công việc không thể thiếu được, và đóng vai trò hết sức quan trọng, cụ thể trên các mặt sau đây: 

Thứ nhất, việc xây dựng kế hoạch CCHC, giúp các tổ chức, đơn vị xác định được rõ mục tiêu, kết quả của CCHC cần đạt được trong từng giai đoạn, đồng thời xác định được cách thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC để đạt được mục tiêu đề ra. Việc xây dựng kế hoạch cũng giúp tổ chức, đơn vị bố trí sử dụng và phối hợp các nguồn lực một cách hợp lý và có hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Thông qua đó, giảm thiểu được sự trùng lắp, chồng chéo và lãng phí về nguồn lực phục vụ công tác CCHC. 

Thứ hai, công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra và đánh giá CCHC, một mặt giúp các tổ chức, đơn vị phối hợp các nguồn lực, các hoạt động của các cá nhân cũng như các bộ phận một cách nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặt khác công tác này giúp các tổ chức, đơn vị có thể kiểm soát được tiến độ thực hiện, đánh giá được chất lượng và kết quả thực hiện CCHC. 

Thứ ba, quản lý công tác CCHC có hiệu quả giúp tổ chức, đơn vị xác định được trách nhiệm của bộ phận và cá nhân trong thực thi nhiệm vụ CCHC, thông qua đó đánh giá được kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao của CBCC trong quản lý thực hiện các nhiệm vụ CCHC. 

	Công tác CCHC tại Hà Tĩnh trong thời gian qua

a) Ưu điểm:

Trong những năm qua, công tác kế hoạch CCHC của tỉnh Hà Tĩnh đã có những tiến bộ rõ rệt. Qua các báo cáo kiểm điểm và đánh giá CCHC những năm gần đây, có thể thấy rằng: 

- Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của lãnh đạo và công chức nói chung, và đặc biệt là các cán bộ và chuyên viên tham mưu về CCHC ở các cấp các ngành đã được tăng lên đáng kể. Những chuyển biến này được thể hiện rõ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kịp thời và có hiệu quả của UBND tỉnh và Sở Nội vụ đối với các cơ quan đơn vị trong xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm và các kế hoạch thực hiện. Kết quả là trong những năm gần đây, các kế hoạch CCHC của tỉnh và của các đơn vị đã được ban hành kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh
. 

- Công tác kiểm tra thực hiện CCHC được tổ chức đúng kế hoạch và có hiệu quả.

- Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về CCHC được nâng cao rõ rệt do những tiến bộ trong công tác thông tin tuyên truyền CCHC.

- Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đã được xây dựng cụ thể trên các lĩnh vực của Chương trình Tổng thể CCHC của tỉnh, trong đó cụ thể hoá các nhiệm vụ phải thực hiện với một số chỉ số kết quả được định tính; xác định  các sản phẩm cần đạt được; có sự phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp; và quy định rõ thời gian thực hiện. 
Những tiến bộ trên đây đã được thể hiện trong kết quả lần đầu tiên tỉnh Hà Tĩnh (trong 7 tỉnh trong cả nước) vươn lên xếp thứ hạng cao với chỉ số tổng trên 80%
. 

b) Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những tiến bộ đáng kể nêu trên, so với các yêu cầu của CCHC trong giai đoạn mới, đặc biệt là  trước các yêu cầu trong quản lý hướng vào kết quả, công tác CCHC của tỉnh còn có một số tồn tại và hạn chế cần khắc phục, cụ thể trên các mặt sau: 

- Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền các cấp và một bộ phận cán bộ, công chức về cải cách hành chính tuy đã được nâng cao nhưng chưa thật sự đầy đủ, chưa xứng tầm với nhiệm vụ. Người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác chỉ đạo quản lý CCHC trong phạm vị trách nhiệm được giao. Hạn chế này dẫn đến việc chỉ đạo chưa thật sự sát sao; đặc biệt, ở một số đơn vị còn mang tính thức, dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao
.

          - Các tài liệu kế hoạch CCHC hàng năm yêu cầu cơ quan tài chính “chỉ đạo công khai, minh bạch dự toán và quyết toán kinh phí” cho các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Tuy nhiên, các yêu cầu về tài chính này lại không được cam kết trong quá trình xây dựng kế hoạch và không được thể hiện trong bảng kế hoạch CCHC. Thực tế là khi các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC mới đề xuất cấp kinh phí, kinh phí thực hiện kế hoạch CCHC chậm. Thực tế này gây ra những trở ngại về tính kịp thời và đầy đủ của kinh phí trong thực hiện CCHC. 

          - Tuy đã có khung kế hoạch, các đơn vị thực hiện đang thiếu các công cụ theo dõi kiểm tra và đánh giá thực hiện CCHC một cách có hiệu quả. Do vậy, công tác đôn đốc theo dõi và đánh giá CCHC ở cả cấp thực hiện (các sở ngành và huyện thị) và cấp tham mưu chỉ đạo (Sở Nội vụ, UBND tỉnh) chưa được tổ chức có định kỳ. Trong nhiều trường hợp, các vướng mắc trong phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC mang tính liên ngành chưa được cấp có thẩm quyền quyết định giải quyết kịp thời. 

- Phần lớn các cán bộ lãnh đạo quản lý và tham mưu chưa được trang bị đầy đủ (về kiến thức) và có hệ thống (về phương pháp và các công cụ) xây dựng và quản lý tổ chức thực hiện CCHC. Hạn chế mang tính kỹ thuật này là một trong những nguyên nhân gây ra những hạn chế về hiệu quả trong quá trình quản lý CCHC (từ công tác xây dựng đến theo dõi đánh giá tổ chức thực hiện kế hoạch) như phân tích ở phần trên. 

c) Bài học: 

Với những ưu điểm và tồn tại trong công tác xây dựng và quản lý thực hiện kế hoạch CCHC phân tích ở trên, cùng với những kinh nghiệm và bài học rút ra từ giai đoạn CCHC vừa qua (2001 – 2010), có thể rút ra một số bài học như sau:

Thứ nhất, cải cách hành chính không phải là mục đích. Đó là phương tiện và giải pháp quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển KTXH của địa phương. Quan điểm nhận thức này phải được quán triệt đầy đủ và liên tục trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo và tham mưu CCHC;  phải được thể hiện thông qua công tác kế hoạch, trong quản lý và đánh giá thực hiện kế hoạch CCHC ở các cấp các ngành. 

Thứ hai, các nhiệm vụ cải cách của tỉnh, bên cạnh dựa trên cơ sở các định hướng của Chính phủ, phải xuất phát và bám sát các yêu cầu của chính các cơ quan chính quyền của tỉnh và các nhu cầu của nhân dân và các tổ chức cơ quan khác trong tỉnh là đối tượng phục vụ chính của chính quyền các cấp
. Những yêu cầu này đang ngày càng được phản ảnh trong các kế hoạch CCHC, tuy nhiên cần được thể hiện trong các chỉ tiêu kết quả cụ thể trong kết hoạch để có thể đánh giá được các nhiệm vụ CCHC ở kết quả và tác động đối với xã hội và người dân.

             Thứ ba, để góp phần làm tốt công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC theo các quan điểm bài học nêu ở trên, cần liên tục và thường xuyên nâng cao kiến thức và trang bị kỹ năng xây dựng kế hoạch và chỉ huy chỉ đạo thực hiện kế hoạch cho cán bộ quản lý các cơ quan ban ngành và các địa phương nói chung, và đặc biệt là cho các cán bộ chỉ đạo và tham mưu công tác CCHC. Công tác này cần dựa trên phương pháp tiếp cận hướng vào mục tiêu, kết quả; mang tính tham gia, và có tính phối hợp giữa các đối tác có liên quan trong quá trình CCHC.


Hộp 1: Công tác CCHC tại Hà Tĩnh trong thời gian qua
Bài  tập 1: Thảo luận vai trò của công chức lãnh đạo trong việc quản lý, chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch CCHC.
II. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH DỰA THEO KẾT QUẢ

1. Quản lý dựa theo kết quả:
a) Lịch sử hình thành và phát triển
Trong lịch sử phát triển quản lý hành chính đến những năm 70 của thế kỷ trước, nhiều quốc gia và tổ chức đã trải qua thời kỳ áp dụng phương pháp quản lý dựa vào nguồn lực (Input-based Planning) hoặc phương pháp quản lý theo quy trình (Management by Process – MBP). Theo phương pháp này, trong xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ của quốc gia hay tổ chức, các nhà quản lý thường bị chi phối ngay từ ban đầu về ngân sách và các nguồn lực. Theo đó, trước khi xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc, các nhà quản lý thường có xu hướng căn cứ vào các nguồn lực sẵn có (ngân sách, nhân lực, thời gian ….). 

Phương pháp xây dựng và thực thi kế hoạch theo quy trình tuy có ưu điểm là giúp các nhà quản lý có thể theo dõi và kiểm soát chi tiết tiến độ công việc. Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận quản lý theo quy trình thường bị phê phán là chưa chắc đã đảm bảo làm đúng việc cần phải làm. Hơn nữa, phương pháp này chưa chắc đảm bảo được hiệu suất công việc, và chưa chắc đảm bảo sẽ đạt đươc mục tiêu mong muốn. 

Song song với quá trình phát triển về khoa học và thực tiễn quản lý, vào thập kỷ 80 của Thế kỷ trước, đã xuất hiện một số phương pháp tiếp cận mới trong quản lý. Nổi lên trong đó bao gồm một số phương pháp như:

· Quản lý theo Mục tiêu 
· Quản lý Dựa trên kết quả 

· Quản lý các Kết quả Phát triển 
· Lập Ngân sách Dựa trên Kết quả 

· Quản lý Thực thi Công việc..

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục I). 

Trong các phương pháp tiếp cận nêu trên, mỗi phương pháp có một ý nghĩa khác nhau và phục vụ một mục đích quản lý cụ thể. 

Trải qua thời gian áp dụng trong thực tiễn, các phương pháp quản lý này đã được tập hợp trong một Hệ thống được gọi là Quản lý (Thực thi Công việc) dựa theo Kết quả (Performance Management System - PMS). 

Hơn một thập kỷ qua nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh thành được sự hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức hợp tác phát triển quốc tế, đã nghiên cứu áp dụng có chọn lọc phương pháp quản lý này trong thực tiễn quản lý quá trình CCHC ở địa phương. Các yếu tố của hệ thống Quản lý theo Kết quả cũng đã được thể hiện trong Chương trình Tổng thể CCHC, Giai đoạn 2011 – 2020, đặc biệt trong các định hướng và giải pháp thực hiện và một số văn bản chỉ đạo như đã phân tích ở phần trên.    

b) Ý nghĩa và sự cần thiết trong quản lý:  

Quản lý Dựa theo Kết quả (PMS) là một tập hợp phương pháp tiếp cận và công cụ cho phép các nhà quản lý xác định được các kết quả cần đạt được và cách thức để đạt được các kết quả trong hoạt động quản lý nói chung và trong quản lý thực hiện kế hoạch nói riêng. 

- Ý nghĩa: PMS cho phép các tổ chức, cơ quan, đơn vị: 
· Xác lập được các mục đích, mục tiêu và các chỉ số kết quả trong xây dựng chính sách, kế hoạch; 

· Gắn kết và huy động được các thế mạnh của tổ chức với nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu; 

· Theo dõi đánh giá được tiến độ thực hiện so với các mục tiêu đã đề ra;

· Phát hiện được các khiếm khuyết và có các biện pháp cải tiến điều chỉnh kịp thời trong thực thi chính sách, công việc; 

· Cho phép thực hiện được các hoạt động để nâng cao chất lượng thực thi công việc của tổ chức và cán bộ nhân viên. 

- Sự cần thiết:

Trong quá trình các quốc gia và tổ chức đang thực hiện cải cách và đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, việc áp dụng phương pháp tiếp cận hướng vào kết quả là một xu hướng phổ biến, và được cho là một trong những yêu cầu cần thiết bởi vì phương pháp này:

Thứ nhất, giúp cải tiến công tác lập kế hoạch, đặc biệt nhằm đảm bảo gắn kết các hoạt động công việc với các ưu tiên và các kết quả mong muốn, nhằm đạt được mục tiêu. 

Thứ hai, thông qua áp dụng công tác xây dựng và quản lý thực thi ngân sách hướng vào kết quả, giúp thay đổi tư duy và thực tiễn trong quản lý tài chính.

Thứ ba, thông qua các kỹ thuật phân tích các vấn đề có liên quan đến nhiều sở ngành (theo chiều ngang) và đến các cấp hành chính cấp dưới (theo chiều dọc), sẽ tăng cường được công tác phối hợp trong xây dựng và quản lý kế hoạch. Đồng thời giúp cho việc phân công thực thi nhiệm vụ được rõ ràng hơn giữa các ngành và các cấp.

Thứ tư, giúp công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực theo hướng vị trí việc làm có hiệu quả hơn thông qua sự phân công nhiệm vụ cụ thể hơn, xác định rõ hơn các năng lực của cán bộ nhân viên cần có để đạt kết quả. Mặt khác, giúp đánh giá chính xác nhu cầu đào tạo và phát triển năng lực...

Thứ năm, tăng cường tính công khai, tăng cường chất lượng công tác báo cáo cũng như các năng lực trong kiểm soát công việc và ra quyết định.

Việc nhận thức đầy đủ ý nghĩa và sự cần thiết của Phương pháp Quản lý theo Kết quả sẽ giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý CCHC các cấp của Hà Tĩnh có thể thực hiện tốt hơn công tác chỉ đạo và tổ chức chức thực hiện kế hoạch CCHC tại địa phương.  

2. Khung Lô-gic trong xây dựng kế hoạch CCHC:
a) Xuất xứ
Phương pháp khung lô-gíc (hay còn gọi là LFA – là từ viết tắt của Logical Framework Approach) được hình thành chủ yếu dựa trên phương pháp quản lý theo mục tiêu (MBO). Phương pháp này bao gồm một tập hợp các bước và các “công cụ” xây dựng kế hoạch. Việc áp dụng các bước và các công cụ giúp nhận thức đầy đủ và toàn diện vấn đề, từ đó đề ra được các phương án và giải pháp để giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả.

Phương pháp Khung Lô-gic được phổ biến đầu tiên trong những năm 1950 và 1960 của Thế kỷ trước trong quản lý tổ chức và nhân sự của các doanh nghiệp phương Tây và các công ty ở Mỹ. Sau này, vào những năm 1970, phương pháp này được áp dụng trong lập kế hoạch các dự án phát triển của các cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế.

Do những ưu điểm của nó, về sau này, khung Lô-gic được vận dụng rộng rãi trong công tác lập kế hoạch, cả ở tầm chiến lược cũng như cấp độ tác nghiệp, trong các tổ chức doanh nghiệp, các cơ quan hỗ trợ phát triển, và các cơ quan hành chính nhà nước.

b) Cấu trúc và các thành phần
Một bản kế hoạch, được xây dựng theo phương pháp Khung Lô-gic, tuỳ theo quy mô và phạm vi, có thể bao gồm một số hoặc tất cả các thành phần như sau:

Mục tiêu dài hạn (còn được gọi là mục tiêu phát triển): là những lợi ích dài hạn do kế hoạch đem lại. Nói cách khác, đó là những tác động do những kết quả của kế hoạch đem lại sau khi kế hoạch kết thúc.
Mục tiêu trung hạn hay mục tiêu trực tiếp: là những lợi ích mà kế hoạch đem lại từ việc hoàn thành các đầu ra và hoạt động/nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch.
Các đầu ra: là những sản phẩm, kết quả công việc mà kế hoạch tạo ra thông qua việc hoàn thành các hoạt động hay các nhiệm vụ đã được xác định.
Các hoạt động: là tất cả các công việc hay các nhiệm vụ được thực hiện để hoàn thành các đầu ra đã được xác định.

Các yếu tố đầu vào: là các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động hay các nhiệm vụ của kế hoạch. Chúng bao gồm nguồn nhân lực, chuyên gia, tài chính, thông tin, nguyên vật liệu, trang thiết bị,...
Các chỉ số thực hiện (performance indicators): là các thông tin định lượng hoặc định tính chứng tỏ các hoạt động, nhiệm vụ, các kết quả hay các mục tiêu đã được hoàn thành so với hiện trạng hay so với các yêu cầu đặt ra trong kế hoạch.  

Các phương tiện xác minh (hay sản phẩm): là các tài liệu, văn bản làm bằng chứng chứng tỏ hoạt động hay kết quả đã hoàn thành.
Các điều kiện thực hiện: là các điều kiện bên ngoài mà không nằm trong sự kiểm soát của kế hoạch. Chúng cần được đánh giá và được tính đến để đảm bảo không cản trở hay ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch.

c) Các yêu cầu xây dựng kế hoạch theo Khung Lô-gic:

- Lô-gic: trong bản kế hoạch theo Khung Lô-gic, các thành tố phải đảm bảo các mối quan hệ lô-gic với nhau, theo đó:

+ Các hoạt động được lên kế hoạch phải phục vụ cho việc đạt được các kết quả đầu ra.  Tương tự như vậy, các kết quả đầu ra phải là tiền để để đạt các mục tiêu trực tiếp và lâu dài.

+ Các nguồn lực phải được dự tính phù hợp cho thực hiện các hoạt động.

+ Các chỉ số thực hiện phải phản ảnh rõ các kết quả đạt được để phục vụ công tác theo dõi và đánh giá.

+ Các tài liệu kiểm chứng phải được xác định cụ thể làm chứng cứ chứng minh sự hoàn thành các hoạt động hay kết quả.

+ Các giả định hay các điều kiện thực hiện phải được tiên lượng sát thực tế để có thể giúp giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch.   

- Cụ thể: trong một bản kế hoạch, các nội dung phải được thể hiện cụ thể và chính xác. Để xây dựng các nội dung của kế hoạch một cách cụ thể, cần phải trả lời sáu câu hỏi sau:

- Cái gì
: 
Chúng ta mong muốn đạt được những gì qua thực hiện kế 



hoạch. Phải làm những gì để đạt được mong muốn đó.  

- Tại sao: 
Những lợi ích, lý do cụ thể để thực hiện các mong muốn 



của kế hoạch.

- Ai
: 
Các đối tượng, đối tác tham gia, hợp tác, phối hợp trong các



hoạt động, nhiệm vụ của kế hoạch.

- Ở đâu
: 
Phạm vi, địa bàn thực hiện kế hoạch.

- Khi nào: 
Khuôn khổ thời gian phải thực hiện/hoàn thành từng 



công việc/nhiệm vụ trong kế hoạch.

- Thế nào: 
Cách thức thực hiện, những yêu cầu, những hạn chế trong 



thực hiện các công việc/nhiệm vụ.  

- Có thể đo lường được: xây dựng được một hệ thống các tiêu chí chính xác để đo lường các kết quả công việc và mục tiêu đã định là yêu cầu tối cần thiết trong xây dựng kế hoạch. Các tiêu chí này được sử dụng làm cơ sở để theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đồng thời đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận trong thực hiện kế hoạch. 

- Khả thi: một kế hoạch tốt là một kế hoạch trong đó các mục tiêu, các công việc và các chỉ tiêu kết quả phải đảm bảo tính khả thi, tức là chúng phải thể hiện được tính khách quan với khả năng có thể thực hiện/có thể đạt được trong thực tế. 

- Có đủ nguồn lực: một kế hoạch dù được xây dựng tốt phải có đủ nguồn lực phân bổ cho thực hiện các công việc/hoạt động. Nguồn lực quan trọng nhất ở đây bao gồm: ngân sách cho các công việc/hoạt động, các chuyên gia, các giảng viên ... Các nguồn lực này phải được cam kết và phân bổ đầy đủ và đúng hạn theo tiến trình thực hiện.   

- Có hạn định thời gian: các kết quả, các nhiệm vụ và công việc, và các chỉ tiêu trong kế hoạch phải được xác định trong một giai đoạn/khuôn khổ thời gian cụ thể và rõ ràng để hoàn thành. Các khuôn khổ thời gian này cũng chính là các mốc thời gian để kiểm điểm hay đánh giá mức độ hoàn thành kết quả công việc.
III. GIỚI THIỆU CÁC KHUNG KẾ HOẠCH CCHC
Để quản lý thực hiện kế hoạch CCHC, có thể sử dụng một số loại khung kế hoạch. Dưới đây là một số loại khung kế hoạch. 

1. Khung kế hoạch CCHC hàng năm:
Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ
 có thể sử dụng khung kế hoạch với các thành tố cụ thể trong bảng dưới đây. 
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Bảng 1: Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ CCHC (Công văn số 725/BNV- CCHC của Bộ Nội vụ).

Trong thực tế CCHC ở cấp tỉnh trong những năm qua, một số địa phương
 đã áp dụng có hiệu quả phương pháp khung lô-gic và phương thức quản lý hướng vào kết quả trong xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm. 

Theo khung kế hoạch được minh hoạ ở Bảng 2 dưới đây, bản kế hoạch CCHC hàng năm phản ánh đầy đủ các nội dung và yêu cầu của phương pháp Quản lý theo Kết quả và phương pháp Khung lô-gic như đã phân tích ở phần trên. 

Bảng kế hoạch hàng năm có một số điểm cần chú ý sau đây. Chúng có tác dụng giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý CCHC trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch CCHC cho cơ quan, đơn vị mình. 

· Các hoạt động được thể hiện rõ ràng, mang tính định hướng. Chúng sẽ được cụ thể hóa thành các công việc cụ thể trong hàng quý và hàng tháng.

· Các kết quả Đầu ra (các nhiệm vụ cụ thể) và các Hoạt động được đánh mã số cụ thể để phục vụ công việc theo dõi kiểm tra, kiểm điểm đánh giá và báo cáo.

· Các lĩnh vực, kết quả đầu ra và các hoạt động đều đưa ra các chỉ tiêu hoàn thành và các bằng chứng cụ thể, làm cơ sở để kiểm điểm và đánh giá vào cuối năm. 

· Về ngôn ngữ thể hiện, các kết quả đầu ra được thể hiện ở thể bị động hoặc thể hoàn thành, các hoạt động/công việc được thể hiện bằng các hành động. 

· Về thời gian thực hiện các kết quả đầu ra và các hoạt động được chia thành từng Quý và được cụ thể đến từng tháng. Có thể chỉ thị thời gian bằng chữ và có thể bằng màu.  

(Bảng Kế hoạch CCHC hàng năm được cụ thể ở Phụ lục II).

Trên cơ sở kế hoạch hàng năm, các đơn vị cụ thể hóa thành các kế hoạch hàng quý. 

	Bảng 2: Kế hoạch CCHC năm... 
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2. Khung kế hoạch CCHC hàng quý:
Trên cơ sở Kế hoạch năm, các hoạt động sẽ được cụ thể hoá thành các công việc trong kế hoạch hàng quý và hàng tháng. 

Trong Kế hoạch hàng Quý, cần chú ý một số điểm như sau:

· Bảng Kế hoạch Quý cụ thể hóa các hoạt động đã được định hướng trong kế hoạch năm, đồng thời là công cụ để theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện các hoạt động.

· Việc huy động tài chính cũng được theo dõi cụ thể trong Kế hoạch công tác Quý. 

· Khi xây dựng Kế hoạch hàng Quý, cần giữ nguyên nội dung các chỉ tiêu đánh giá và các tài liệu kiểm chứng của các Kết quả Đầu ra và các Hoạt động trong Kế hoạch Năm; để phục vụ công tác theo dõi và giám sát thực hiện trong quý. 

· Cụ thể hoá các hoạt động thành các công việc. Cụ thể hoá các chỉ số đánh giá các công việc.

· Thời gian hoàn thành các công việc được thể hiện thành từng quý và được thể hiện thành từng tháng và tuần. Cần thể hiện thời gian của quý trước và quý sau để phục vụ công tác theo dõi. 
· Có thể chỉ thị các mốc thời gian hoàn thành bằng chữ và có thể bằng màu.  

3. Khung kế hoạch CCHC hàng tháng:
Bảng Kế hoạch hàng Tháng là công cụ để theo dõi thực hiện các hoạt động và các công việc cụ thể trong tháng. Bảng này được sử dụng để họp giao ban kiểm điểm công việc trong hàng tuần tại các đơn vị.

Trong Kế hoạch hàng tháng, cần chú ý một số điểm như sau:

· Viết tên các Lĩnh vực và các Kết quả đầu ra.

· Viết đầy đủ các hoạt động cùng các chỉ tiêu kết quả và các tài liệu kiểm chứng.

· Viết đầy đủ các công việc cùng các chỉ tiêu kết quả và các tài liệu kiểm chứng (nếu yêu cầu).

· Không nhất thiết phải thể hiện cột ngân sách.

· Thời gian hoàn thành các công việc được thể hiện thành từng tuần và được thể hiện thành từng tháng và tuần. Cần thể hiện thời gian của tháng trước và tháng sau để phục vụ công tác theo dõi. 

4. Thẩm định kế hoạch CCHC:

Sau khi dự thảo, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thẩm định kế hoạch CCHC.

a) Yêu cầu:

- Bảo đảm tính tuân thủ theo các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, quy định của Bộ Nội vụ về lập kế hoạch CCHC, Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh.
- Bảo đảm tính khả thi, với dự toán nguồn lực (nhân, tài, vật lực, thời gian v.v.).
- Dễ dàng theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện.
b) Nội dung thẩm định:

- Gắn với các mục tiêu và nội dung CCHC của Chính phủ và của tỉnh.

- Thẩm định về tính khả thi của mục tiêu và các chỉ tiêu, tính thực tiễn, thời gian của các hoạt động.
- Thẩm định dự toán kinh phí cho kế hoạch.

- Mức độ chính xác của các thông tin, số liệu.
- Mức độ chuẩn mực của bố cục và các biểu mẫu trong kế hoạch.
- Sử dụng ngôn từ và văn phong hành chính chuẩn mực.
IV. CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CCHC 
Tổ chức thực hiện kế hoạch là công việc tiếp theo sau khi kế hoạch được xây dựng và ban hành. Thực tiễn công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện CCHC nói chung, và thực hiện kế hoạch CCHC nói riêng của tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những tiễn bộ rõ rệt, và cũng rút ra được những bài học có giá trị (như đã phân tích ở Phần I). 

Phần này giới thiệu và phân tích một số lĩnh vực kỹ thuật, giúp công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC trong tỉnh được khoa học và đạt hiệu quả cao hơn. 

1. Truyền đạt kế hoạch
Công việc đầu tiên trong tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC là tổ chức truyền đạt kế hoạch. Thông thường, công việc này được thực hiện thông qua một hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch. Việc triển khai thực hiện kế hoạch CCHC nhằm các mục đích sau đây:
- Giới thiệu nội dung kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện kế hoạch. Trong quá trình dự thảo kế hoạch, các bên liên quan đã được mời tham gia cung cấp, tổng hợp phân tích thông tin và tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch. Trong hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch, các đơn vị hay cơ quan này được mời tham gia để quán triệt nội dung.

- Thảo luận, thống nhất về các công cụ và cách thức/biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch. Các công cụ và phương thức thực hiện kế hoạch bao gồm: theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo... 
- Thảo luận và thống nhất về trách nhiệm thực hiện các công việc và các kết quả cần đạt được với các bên trong các lĩnh vực được giao trong kế hoạch.

Để hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch được tổ chức có kết quả, người cán bộ lãnh đạo CCHC cần chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ và chu đáo các vấn đề về nội dung và kỹ thuật, trong đó đặc biệt chú ý: 

Thứ nhất. phải đảm bảo sắp xếp thời gian thích hợp để tất cả các bên tham gia thực hiện kế hoạch tham dự hội nghị.

Thứ hai, điều quan trọng là phải chỉ đạo xây dựng một chương trình làm việc đầy đủ và khoa học, thực hiện được tất cả các nội dung cũng như đạt được mọi mục đích yêu cầu đã đề ra. Trong trường hợp kế hoạch có quy mô hay phạm vi rộng, cần yêu cầu cán bộ tham mưu dự kiến trước các phần thảo luận toàn thể, thảo luận nhóm, đặc biệt về biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch. 

Thứ ba, về mặt kỹ thuật, cần chỉ đạo chuẩn bị trước đầy đủ và chu đáo các mẫu biểu và công cụ quản lý thực hiện kế hoạch, để trình bày và lấy ý kiến.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là phải chỉ đạo chuẩn bị đủ các tài liệu in ấn cần thiết để phát cho các đại biểu tham gia hội nghị. Tốt nhất là cần phát trước tài liệu cho các đại biểu để có thời gian nghiên cứu trước khi tham gia hội nghị.

2. Phân công tổ chức thực hiện kế hoạch
Trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, cán bộ lãnh đạo, quản lý CCHC là người chỉ huy, phân công tổ chức và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động/công việc của kế hoạch, nhằm đảm bảo kế hoạch CCHC được thực hiện đúng tiến độ, đạt được mục tiêu và các chỉ tiêu đề ra. 

Các nội dung công tác chỉ huy và phân công tổ chức thực hiện và phối hợp được thể hiện trong mọi giai đoạn của quá trình thực hiện kế hoạch CCHC. Cụ thể trong đó bao gồm: 

· Chỉ đạo tổ chức truyền đạt phổ biến kế hoạch (như đã phân tích ở phần trên).

· Chỉ đạo tổ chức xây dựng phương án thực hiện các nhiệm vụ.

-  Phân công huy động nguồn lực thực hiện kế hoạch.

· Chỉ đạo phân công thực hiện các nhiệm vụ.

· Chỉ đạo công tác thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin thực hiện. 

· Chỉ đạo xử lý vướng mắc, vi phạm… trong quá trình thực hiện kế hoạch.

· Chỉ đạo công tác theo dõi và giám sát, kiểm tra và đánh giá thực hiện. 

2. Bố trí và huy động ngân sách:
Trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch CCHC, huy động đầy đủ và đúng hạn nguồn lực tài chính là vô cùng cần thiết. Công việc này thường được thảo luận và thống nhất tại một cuộc họp riêng hoặc tại hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch. 

Bảng dưới đây có thể được sử dụng làm công cụ để thảo luận giữa các bên liên quan trong bố trí ngân sách thực hiện kế hoạch CCHC. 

	Mã số
	Nội dung
	Ngân sách theo kế hoạch
	Nguồn cấp phát/ huy động
	Thời hạn cấp phát/ huy động
	Trách nhiệm theo dõi

	Lĩnh vực 1: 
	Cải cách TTHC
	
	
	
	

	Hoạt động 1.1
	
	
	
	
	

	Hoạt động 1.2
	
	
	
	
	

	….. 
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực 2: 
	Cải cách tổ chức bộ máy
	
	
	
	

	Hoạt động 2.1
	
	
	
	
	

	Hoạt động 2.2
	
	
	
	
	

	….. 
	
	
	
	
	


Bảng 3: Kế hoạch bố trí và huy động ngân sách
Trên cơ sở ngân sách đã dự kiến để thực hiện các công việc và các lĩnh vực CCHC, cán bộ lãnh đạo quản lý thực hiện kế hoạch CCHC cần chỉ đạo thống nhất việc bố trí và huy động ngân sách trên các mặt sau:

· Đơn vị cấp phát (hay huy động) nguồn lực cho hoạt động/lĩnh vực cụ thể có đảm bảo cam kết cấp phát (hay huy động) đủ nguồn lực hay không? 

· Nếu không đủ thì có thể cấp phát được bao nhiêu?

·  Đơn vị cấp phát (hay huy động) nguồn lực cho hoạt động/lĩnh vực cụ thể có đảm bảo cam kết cấp phát (hay huy động) nguồn lực đúng thời hạn yêu cầu hay không? 

· Ai là người chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc huy động ngân sách? 

Các thoả thuận và cam kết về nguồn lực được ghi chép đầy đủ vào các ô cột tương ứng trong bảng trên. 

Bảng phân công huy động ngân sách có thể được ký duyệt và gửi cho các bên liên quan, và được sử dụng làm công cụ để theo dõi việc huy động tài chính thực hiện kế hoạch CCHC. 

3. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch: 
Trong quá trình thực hiện kế hoạch CCHC, người cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện kế hoạch CCHC có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức công tác theo dõi và kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch. 


a) Khái niệm: 

Theo dõi (hay giám sát) thực hiện kế hoạch là hoạt động thường xuyên, định kỳ (hàng tuần, tháng, quý) của cơ quan hay đơn vị quản lý thực hiện kế hoạch nhằm thu thập và phân tích thông tin/số liệu về tiến độ thực hiện kế hoạch, thông qua đó phát hiện các vấn đề khó khăn/vướng mắc để kịp thời có giải pháp khắc phục.

Hoạt động theo dõi (hay giám sát) chủ yếu cung cấp thông tin về:
· Tiến độ thực hiện các hoạt động so với kế hoạch và các chỉ tiêu kết quả.

· Mức độ đạt được kết quả của các lĩnh vực/ngành so với các chỉ tiêu kết quả đã đề ra trong kế hoạch.

· Tình hình huy động và sử dụng các nguồn lực (tài chính, cơ sở vật chất và con người).

Kiểm điểm, đánh giá thực hiện kế hoạch là hoạt động định kỳ (có thể là 6 tháng, hàng năm, hoặc có thể dài hạn hơn) để kiểm điểm hoặc đánh giá việc hoàn thành các lĩnh vực CCHC theo chỉ tiêu kết quả và mục tiêu của kế hoạch. Đánh giá kết thúc thực hiện kế hoạch bao gồm đánh giá tính hiệu suất, hiệu quả và tác động của kế hoạch đối với sự phát triển KTXH của địa phương. 

Đánh giá thực hiện kế hoạch cũng nhằm mục đích đưa ra những quyết định điều chỉnh cần thiết về nội dung công việc, tài chính và các nguồn lực, và rút ra các bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, hay kế hoạch tiếp theo.

Bảng dưới đây cho thấy các yếu tố trong theo dõi và đánh giá thực hiện CCHC.
	
	Theo dõi/Kiểm tra
	Kiểm điển/Đánh giá

	Mục đích
	Nhằm đo lường tiến độ thực hiện so với kế hoạch và chỉ số để kịp thời có giải pháp khắc phục/điều chỉnh
	Nhằm đánh giá hiệu suất/hiệu quả sử dụng nguồn lực, tác động, tính phù hợp, tính bền vững và rút ra bài học để cải tiến trong tương lai

	Phạm vi/ mức độ
	Rộng, bao trùm hầu hết các hoạt động
	Tập trung vào những kết quả, lĩnh vực chính

	Nội dung chính
	Nguồn lực, hoạt động và kết quả đầu ra
	Kết quả đầu ra, lĩnh vực và mục tiêu cơ cấu, hệ thống và các quy trình tổ chức thực hiện kế hoạch

	Tần suất
	Theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng và hàng quý
	Theo định kỳ 6 tháng, hàng năm, giữa kỳ (3 năm) và cuối kỳ (5 năm).

	Công cụ
	Hệ thống báo cáo (Tiến độ hàng tháng, tiến độ và báo cáo tài chính hàng tháng/quý)

Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu
	Hệ thống báo cáo (Kiểm điểm và báo cáo tài chính 6 tháng, hàng năm, kiểm điểm giữa kỳ chương trình (3 năm), kết thúc chương trình (5 năm, 10 năm)

Báo cáo điều tra (nội bộ hoặc độc lập) lĩnh vực CCCH (1 cửa, ISO, thông tin/truyền thông ...)

	Cách thức
	Nội bộ
	Nội bộ                                           

Thuê bên ngoài (đánh giá độc lập)

	Trách nhiệm thực hiện[image: image1.png]



	Sở ngành/huyện thị Sở Nội vụ

[image: image2.png]



	Sở Nội vụ, UBND                    

Chuyên gia/công ty tư vấn độc lập


Bảng 4: Các yếu tố trong theo dõi đánh giá CCHC
b) Công cụ theo dõi kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch: 

Trong tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, cần phải có các công cụ để tổ chức theo dõi, kiểm tra, kiểm điểm và đánh giá một cách hữu hiệu các nhiệm vụ hay công việc CCHC. Có thể tham khảo một số công cụ dưới đây để sử dụng trong công tác này.


- Công cụ theo dõi kiểm tra thực hiện kế hoạch CCHC:

Để theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động hay công việc đã được thống nhất trong kế hoạch CCHC, người cán bộ lãnh đạo, quản lý kế hoạch có thể sử dụng công cụ khung theo dõi dưới đây. Với công cụ này, người cán bộ lãnh đạo quản lý có thể quản lý tốt tiến độ thực hiện các hoạt động/công việc CCHC diễn ra hàng tuần, hàng tháng hay hàng quý; thấy được các khó khăn và nguyên nhân, và quyết định kịp thời các giải pháp đối cho từng hoạt động/công việc cụ thể.

	Mã số
	Nội dung
	Thời gian hoàn thành
	Tiến độ, khó khăn, nguyên nhân
	Đề xuất       giải pháp

	Lĩnh vực 1: 
	Cải cách TTHC

	Hoạt động 1.1
	
	
	
	

	Hoạt động 1.2
	
	
	
	

	….. 
	
	
	
	

	Lĩnh vực 2: 
	Cải cách tổ chức bộ máy

	Hoạt động 2.1
	
	
	
	

	Hoạt động 2.2
	
	
	
	

	….. 
	
	
	
	


Bảng 5: Công cụ theo dõi, giám sát hoạt động (tuần, tháng, quý)

- Công cụ kiểm điểm đánh giá thực hiện kế hoạch:

Trong quản lý thực hiện kế hoạch CCHC, tuỳ theo mục đích của công tác đánh giá cũng như quy mô hay phạm vi của kế hoạch, có thể có nhiều cách thức khác nhau trong kiểm điểm và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, trong quản lý thực hiện CCHC theo kết quả, một công cụ kiểm điểm đánh giá kết quả kế hoạch phải đảm bảo có cấu trúc và nội dung hợp lý, thể hiện được đầy đủ và cụ thể các nội dung và yêu cầu cần kiểm điểm và đánh giá. 

Dưới đây là một trong những loại cấu trúc phổ biến.

	I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH 

· Nêu lý do, mục đích của báo cáo.

· Mô tả tóm tắt đặc điểm tình hình liên quan đến lĩnh vực báo cáo trong giai đoạn báo cáo.

· Tóm lược các kết quả và bài học rút ra từ giai đoạn báo cáo trước (nếu có yêu cầu).

· Tóm lược các định hướng và các mục tiêu, kết quả cần đạt được trong giai đoạn báo cáo.

· Mô tả cách thức tổ chức và việc bố trí nguồn lực trong thực hiện công việc, kế hoạch trong giai đoạn báo cáo. 

II. KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Kiểm điểm thực hiện các giải pháp khắc phục các nhược điểm hoặc tồn tại (nếu được nêu ra trong giai đoạn báo cáo trước và yêu cầu được báo cáo trong giai đoạn báo cáo hiện tại).

Các nhược điểm/ tồn tại

Đề xuất biện pháp khắc phục

Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm

Các giải pháp và kêt quả khắc phục

                   Bảng 1: Kiểm điểm thực hiện khắc phục tồn tại 

2. Kiểm điểm các kết quả đã đạt được trên các công việc và các lĩnh vực (so sánh với các chỉ tiêu kết quả đã đề ra).

Mã số
Nội dung
Tiến độ thực hiện (so với kế hoạch /chỉ tiêu đánh giá)

Lý do bị chậm
Giải pháp       khắc phục
Lĩnh vực 1:

Hoạt động 1.1.

Hoạt động 1.2.

Lĩnh vực 2: 

.......

                    Bảng 2: Kiểm điểm kết quả thực hiện công việc

3. Đánh giá kết quả: 

   - Đánh giá kết quả các hoạt động đã đạt được, các lĩnh vực đạt được so với các chỉ tiêu đã đề ra. 

   - Phân tích những đóng góp của các lĩnh vực đối với việc thực hiện các mục tiêu.

   - Nêu và phân tích các tác động (có thể) do các lĩnh vực đem lại (đối với hiệu quả thực thi công việc, phát triển kinh tế - xã hội ….).

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Báo cáo việc bố trí ngân sách, tiến độ giải ngân so với kế hoạch dự kiến:

Mã số
Nội dung

Ngân sách dự kiến

Ngân sách được cấp

Tỷ lệ     Giải ngân

Giải trình      (bao gồm cả lý do giải ngân chậm)
Giải pháp   khắc phục

Lĩnh vực 1

Hoạt động 1.1.

Hoạt động 1.2.

Lĩnh vực 2

..............

TỔNG
                                Bảng 3: Báo cáo tài chính 

2. Đánh giá hiệu quả so với chi phí các khoản chi tiêu tài chính (trên các lĩnh vực hay hoạt động). 

IV. CÁC BÀI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT

1. Nêu và phân tích các thuận lợi và hạn chế trong quá trình thực hiện các lĩnh vực, hoạt động và đề xuất các giải pháp khắc phục.

2. Nêu và phân tích các bài học cần rút kinh nghiêm cho giai đoạn sau hay kế hoạch sau (trong huy động và sử dụng nguồn lực, lãnh đạo và phối hợp tổ chức thực hiện …).

3. Nêu các đề xuất điều chỉnh và bổ sung về nội dung (các lĩnh vực và hoạt động) và tài chính của giai đoạn sau (nếu có).

4. Đề xuất bổ sung và điều chỉnh hoạt động và ngân sách.

Hoạt động                                bổ sung/điều chỉnh 
Chỉ tiêu kết quả điểu chỉnh
Ngân sách bổ sung/điều chỉnh
Ghi chú
Lĩnh vực 1: 

..............

Hoạt động 1.1.

Hoạt động 1.2.

Lĩnh vực 2: 

..............

.......

                            Bảng 4: Đề xuất điểu chỉnh hoạt động và ngân sách

V. PHỤ LỤC 

· Các tài liệu, thống kê minh họa cho báo cáo.

· Báo cáo tài chính chi tiết (nếu yêu cầu).


Hộp 2: Công cụ kiểm điểm đánh giá CCHC 
  4. Xử lý vướng mắc, vi phạm… trong quá trình thực hiện kế hoạch: 
Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, các đơn vị hoặc cá nhân có liên quan có thể xảy ra các vướng mắc hoặc vi phạm. Cán bộ lãnh đạo quản lý CCHC chính là người phải tiên lượng, phát hiện và xử lý những vướng mắc hoặc vi phạm. 

a) Những vướng mắc hay gặp và biện pháp xử lý

Về vướng mắc:

   - Nhận thức không đầy đủ và đúng trách nhiệm phải triển khai nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; 

- Không có sự phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan trong triển khai các nhiệm vụ CCHC;

 - Không thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ theo dõi, đánh giá thực hiện các công việc CCHC được giao;

 - Không bố trí kinh phí như đã cam kết;

 - Không kịp thời báo cáo cấp trên về những vướng mắc mới nảy sinh.

Về biện pháp xử lý:

· Nhận thức không đầy đủ và đúng trách nhiệm được giao: 

·  Kiểm tra và điều chỉnh cụ thể phân công trách nhiệm thực hiện trong kế hoạch (theo định kỳ theo dõi kiểm điểm kế hoạch hoặc đột xuất).

· Kiểm tra và làm rõ các chỉ tiêu kết quả CCHC đối với từng cá nhân, đơn vị (theo định kỳ theo dõi kiểm điểm kế hoạch)

· Xác định lại cho rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong triển khai nhiệm vụ kế hoạch CCHC.

· Thiếu phối hợp thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ CCHC liên quan:

· Kiểm tra và điều chỉnh kịp thời phân công trách nhiệm trong kế hoạch.

· Tìm ra nguyên nhân và biện pháp và bổ sung/ điều chỉnh vào báo cáo theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch.  

· Trường hợp đột xuất, họp các bên có liên quan để xác định rõ trách nhiệm và tìm giải pháp cụ thể.

· Không thường xuyên theo dõi đánh giá thực hiện nhiệm vụ:

· Quán triệt lại vai trò, ý nghĩa của công tác theo dõi, đánh giá thực hiện CCHC.

· Kiểm tra lại tính hữu hiệu và thực tiễn của các hoạt động theo dõi đánh giá đã thực hiện.

· Kiểm tra trách nhiệm  của cá nhân, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác này, phát hiện nguyên nhân và quyêt định giải pháp khắc phục.

· Cập nhật lại trò và trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan trong theo dõi, đánh giá trong kế hoạch.

· Không bố trí kịp thời kinh phí:

·  Làm việc với cơ quan cấp phát/huy động tài chính để thảo luận tìm nguyên nhân, quyết định giải pháp khắc phục kịp thời.

b) Những vi phạm hay gặp và biện pháp xử lý:

Về vi phạm:

· Không thực hiện hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

· Cung cấp thông tin sai hoặc báo cáo sai lệch tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

Về biện pháp xử lý:

· Không thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ được giao:

· Thực hiện theo dõi, kiểm điểm định kỳ tiến độ thực hiện theo các chỉ tiêu đã cam kết trên các lĩnh vực, nhiệm vụ kế hoạch.

· Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác đánh giá và khen thưởng, kỷ luật các đơn vị và cá nhân. 
· Cung  cấp thông tin sai lệch, báo cáo sai tình hình: 

· Tổ chức kiểm tra, thanh tra kịp thời để tìm nguyên nhân trách nhiệm và giải pháp.
· Đào tạo tập huấn kỹ thuật thu thập phân tích thông tin cho cán bộ quản lý và công chức làm công tác theo dõi đánh giá, cung cấp thông tin. 
Bài tập 2: Thảo luận nhóm về kinh nghiệm tổ chức thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

5. Báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch:

a) Khái niệm:
Báo cáo thực hiện kế hoạch CCHC là một văn bản được soạn thảo theo định kỳ, nhằm trình bày những kết quả đạt được trong một giai đoạn cụ thể, đưa ra những đề xuất kiến nghị cho tương lai; thông qua đó giúp cho lãnh đạo đánh giá được tình hình thực hiện CCHC trong giai đoạn đó, đồng thời làm căn cứ để đưa ra các quyết định trong tương lai. 

Với phương thức quản lý thực thi công việc hướng vào kết quả, công tác báo cáo phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, kết quả và công việc được đề ra trong kế hoạch so với các tiêu chí về kết quả đã đề ra. Theo đó, báo cáo thực hiện kế hoạch CCHC là công việc:

· Kiểm điểm/đánh giá tiến độ thực hiện các lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC so với kế hoạch đã đề ra;

· Đánh giá được việc hoàn thành các mục tiêu, kết quả, hoạt động CCHC so với các chỉ tiêu đã thống nhất;

· Đánh giá tình hình huy động, chi tiêu và hiệu quả sử dụng các nguồn lực (tài chính, cơ sở vật chất và con người) so với kế hoạch;

· Xác định các vấn đề khó khăn/vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục;

· Rút ra các bài học kinh nghiệm; 

· Đề xuất các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo;

             b. Phân loại báo cáo: 


Tuỳ theo mục đích và tính chất của báo cáo, các báo cáo có thể  được chia thành các loại khác nhau. Trong thực tiễn CCHC ở các địa phương, có 3 loại báo cáo  phổ biến như sau:  

- Báo cáo định kỳ/ngắn hạn: Là các báo cáo được thực hiện theo định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng quý. Mục đích của báo cáo loại này là báo cáo tiến độ thực hiện các công việc diễn ra hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý một cách rõ ràng, chỉ ra các khó khăn và nguyên nhân, để từ đó đề xuất giải pháp kịp đối với từng côngv việc cụ thể. 

- Báo cáo sơ kết, tổng kết: Là báo cáo sơ kết đánh giá thực hiện CCHC (6 tháng hoặc hàng năm), hoặc báo cáo tổng kết chương trình CCHC (5 năm, 10 năm). 


- Báo cáo chuyên đề: Là các báo cáo về một lĩnh vực CCHC cụ thể nào đó (như chất lượng trung tâm dịch vụ một cửa, phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO, ứng dụng CNTT trong quản lý nhân sự …). 

c. Các phương pháp thu thập thông tin viết báo cáo:  

Để có thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật phục vụ công việc xây dựng báo cáo thực hiện kế hoạch CCHC, người cán bộ chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng báo cần được biết một phương pháp thu thập thông tin. Thông thường, công tác viết báo cáo đòi hỏi phải kết hợp một số phương pháp thu thập thông tin khác nhau. 

Dưới đây là một số phương pháp phổ biến. 

-  Nghiên cứu phân tích hồ sơ, tài liệu, báo cáo:

Đây là nguồn thông tin, dữ liệu ban đầu rất quan trọng cho báo cáo. Các nguồn thông tin này có thể bao gồm: các quy chế, chính sách liên quan CCHC, các báo cáo CCHC của các cơ quan đơn vị liên quan, các báo cáo nghiên cứu liên quan.

Cán bộ lãnh đạo về công tác báo cáo cần chỉ đạo chọn lọc những thông tin, dữ liệu cần thiết từ những nguồn này để sử dụng cho viết báo cáo.

-  Dùng phiếu điều tra:

Phương pháp này thường được sử dụng cho các báo cáo điều tra, lấy ý kiến bên trong và bên ngoài cơ quan/đơn vị thực hiện CCHC. Điều tra bằng phiếu là phương pháp thu thập thông tin thông qua một hệ thống các câu hỏi được xây dựng theo một phương  pháp khoa học, gửi cho các đối tượng cần cung cấp thông tin. 


Việc  chỉ đạo quyết định sử dụng phương pháp này cho phép trong một thời gian ngắn có thể thu thập được thông tin về các lĩnh vực khác nhau theo ý muốn với số lượng lớn người trả lời. 

-  Phỏng vấn:

Phỏng vấn là thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp với các cá nhân hay một nhóm đối tượng cụ thể có liên quan để thu thập các thông tin cần thiết phục vụ viết báo cáo thực hiện kế hoạch.

Xuất phát từ mục tiêu và các yêu cầu thông tin cần thu thập, việc quyết định sử dụng phương pháp phỏng vấn có tác dụng bổ sung cho phương pháp điều tra bằng phiếu (thu thập thông tin định lượng). Phương pháp phỏng vấn cho phép tổng hợp và phân tích sâu và có hệ thống các thông tin thu được để làm rõ các vấn đề cần đề cập và giải quyết trong báo cáo thực hiện kế hoạch.  

-  Kiểm tra và quan sát thực địa:

Kiểm tra và quan sát thực địa là phương pháp xuống tận địa bàn đang có các hoạt động CCHC, thông qua trực quan để thu thập các thông tin. Phương pháp này có một số tác dụng: Thứ nhất, có thể thu nhận được các thông tin trực tiếp qua các phương tiện nghe nhìn. Thứ hai, cho phép kiểm chứng được các thông tin thu được từ nghiên cứu tài liệu, tổng hợp phiếu điều tra và phỏng vấn. 

d) Mẫu báo cáo:

Trong công tác báo cáo thực hiện CCHC, có thể có các loại mẫu biểu báo cáo khác nhau để phục vụ mục đích và yêu cầu, báo cáo cụ thể. Có thể sử dụng các công cụ theo dõi, kiểm tra và công cụ kiểm điểm đánh giá CCHC ở Bảng 5 và Hộp 2 để thực hiện các loại báo cáo trong nội bộ tỉnh theo yêu cầu. 

Tuy nhiên, đối với các báo cáo sơ kết, tổng kết CCHC gửi cho Bộ Nội vụ, phải tuân thủ các hướng dẫn cụ thể trong Đề cương Báo cáo CCHC năm và các phụ lục kèm theo theo Văn bản số 725/BNV-CCHC ban hành ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nội vụ. Nội dung tóm tắt Báo cáo được thể hiện ở Hộp dưới đây: 

	I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

1. Về kế hoạch CCHC

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

3. Về kiểm tra công tác CCHC

4. Về công tác tuyên truyền CCHC

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

1. Cải cách thể chế

2. Cải cách thủ tục hành chính

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
	4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC

5. Cải cách tài chính công

6. Hiện đại hóa hành chính

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những ưu điểm

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC

3. Nguyên nhân tồn tại

4. Bài học kinh nghiệm trong triển khai CCHC

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG NĂM TỚI

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT


Hộp 3: Khung đề cương báo cáo CCHC năm

Trong tổ chức chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác CCHC, cán bộ lãnh đạo, quản lý CCHC cần nắm vững một số yêu cầu dưới đây để đảm bảo  báo cáo CCHC đạt được các yêu cầu về nội dung và chất lượng. 

· Hiểu thật thấu đáo các nội dung chỉ dẫn và các yêu cầu cụ thể phải báo cáo trong Đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

· Tham khảo kỹ các chỉ tiêu kết quả các nhiệm vụ và các công việc CCHC đã nêu trong kế hoạch để hướng dẫn viết báo cáo có so sánh và phân tích.

· Tiên lượng các định hướng và các nhiệm vụ CCHC cần tập trung ưu tiên trong năm sau.

· Tiên lượng các đề xuất, kiến nghị điều chỉnh về nội dung, cải tiến về công tác phối hợp… trong năm sau.  

CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Anh/Chị hãy phân tích những ưu điểm của một bản kế hoạch CCHC được xây dựng theo định hướng kết quả so với một bản kế hoạch đã được xây dựng trong thực tế.

2. Qua thực tiễn chỉ đạo, điều hành CCHC tại cơ quan/đơn vị, Anh/chị cho biết những khó khăn, vướng mắc đã gặp phải? Anh/Chị đã làm gì để giải quyết khó khăn, vướng mắc đó.

3. Theo Anh/Chị, với những công cụ theo dõi và đánh giá thực hiện CCHC theo kết quả, và với các hướng dẫn công tác báo cáo CCHC của Bộ Nội vụ, cần làm gì để cải tiến chất lượng báo cáo kết quả thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chính phủ. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

Bộ Nội vụ. Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 1 tháng 3 năm 2012 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC hàng năm. Hà Nội: 2012.
Danida. Kinh nghiệm xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC ở cấp tỉnh (TS, Nguyễn Khắc Hùng và TS. Yeow Hua Poon đồng chủ biên). Hà Nội: 2013.

Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh. Báo cáo thực hiện CCHC của tỉnh Hà Tĩnh (từ 2010 đến 2014).

Tài liệu Dự án “Tăng cường Tác động của  CCHC ở tỉnh Hà Tĩnh.”  

PHỤ LỤC I: Một số phương pháp tiếp cận trong quản lý
1. Quản lý theo Mục tiêu (Management by Objective - MBO): phương pháp tiếp cận này cho rằng khi trước xây dựng một chiến lược, một chính sách hay một công việc, nhà quản lý phải xác định rõ ngay từ đầu mục tiêu cần đạt được. Mục tiêu này phải được nhận thức và thể hiện rõ ràng trong quá trình xây dựng kế hoạch, và phải được đánh giá kiểm điểm trong quá trình thực hiện kế hoạch.

2. Quản lý Dựa trên Kết quả (Result-based Management - RBM): yêu cầu việc đạt được mục tiêu phải được thể hiện trong các kết quả cụ thể. Và các kết quả này phải được xác định rõ ràng làm cơ sở cho việc quyết định các hoạt động trong khâu xây dựng kế hoạch. Quản lý theo Kết quả yêu cầu phải có sự gắn kết hữu cơ giữa mục tiêu, kết quả và hoạt động thực hiện trong xây dựng và quản lý thực thi chính sách. 

3. Quản lý các Kết quả Phát triển (Management of Development Result - MfDR): là phương pháp tiếp cận của các cơ quan phát triển quốc tế trong quản lý các chương trình/dự án hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển. Các tổ chức này đều áp dụng phương pháp tiếp cận và các công cụ quản lý theo mục tiêu và quản lý theo kết quả. 

4. Lập Ngân sách Dựa trên Kết quả (Output-based Budgeting - OOB): song hành với MBO và RBM, OOB là phương pháp sử dụng ngân sách tài chính làm công cụ trong xây dựng chính sách. Theo phương pháp tiếp cận này, các nhà quản lý phải biết cách xây dựng Kế hoạch Ngân sách/Tài chính và cách thức huy động/thực hiện (trong điều kiện có thể) để đạt được mục tiêu. OOB cũng yêu cầu phải đánh giá liên tục theo định kỳ, kịp thời bổ sung điều chỉnh cùng với kế hoạch để đạt Mục tiêu. Đặc điểm của OOB là chú trọng đến “hiệu quả của đồng vốn” - Tức là nhà quản lý luôn biết rõ phải đạt được gì từ các nguồn lực đã bỏ ra.  

5. Quản lý Thực thi Công việc: là phương thức tổ chức phân công, hỗ trợ, theo dõi, đánh giá việc thực thi công việc của cán bộ nhân viên theo hướng công khai, minh bạch và hướng vào kết quả. Theo đó, các mục tiêu và nhiệm vụ công việc của cán bộ nhân viên được phân công, thực hiện và đánh giá  gắn với các mục tiêu của bộ phận và của tổ chức. 

	PHỤ LỤC II: KẾ HOẠCH CCHC NĂM …. 
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	NHIỆM VỤ 1
	CẢI CÁCH THỂ CHẾ 
	Hơn 80% tổ chức và công dân hài lòng với cơ chế, chính sách trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp                                 
	Báo cáo kết quả điều tra xã hội học năm 20…
	
	
	150
	 
	 

	Kết quả đầu ra 1.1
	Chất lượng văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực: Công nghiệp và nông nghiệp liên quan đến người dân và doanh nghiệp được nâng cao
	100% VBQPPL thuộc lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp được công khai, minh bạch.                                                  
	Quyết định của UBND tỉnh công bố danh mục VBQPPL.           Thống kê số lượng VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp trước và sau khi rà soát.
	
	
	100
	Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện
	Các sở, ban, ngành; các phòng, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện

	Hoạt động 1.1.1
	Rà soát văn bản QPPL liên quan đến dịch vụ công trong các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp
	100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành trong các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp được rà soát.
	Quyết định của UBND tỉnh, ban hành Kế hoạch rà soát văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành thuộc các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.  Toàn bộ tài liệu liên quan đến việc rà soát văn bản của Tổ rà soát văn bản 
	Tháng 4
	Tháng 6
	40
	Sở Tư pháp, UBND cấp huyện
	Các sở, ban, ngành; các phòng, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện

	Hoạt động 1.1.2
	Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các VBQPPL. Hệ thống hóa VBQPPL (In, cấp phát đĩa CDRom cung cấp cho các đơn vị từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn)
	100% văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp qua rà soát hết hiệu lực, không phù hợp được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế
	Kiến nghị của Tổ rà soát văn bản.                                                    Quyết định của UBND tỉnh
	Tháng 6
	Tháng 7
	60
	Sở Tư pháp, UBND cấp huyện
	Các sở, ban, ngành; các phòng, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện

	Kết quả đầu ra 1.2
	Trình độ nghiệp vụ và kỹ năng của đội ngũ công chức chuyên trách đảm nhiệm công tác soạn thảo, rà soát và hệ thống hoá VBQPPL ở các cấp địa phương được nâng cao
	Thời gian trung bình rà soát và soạn thảo VBQPPL được rút ngắn
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác soạn thảo, rà soát và hệ thống hoá VBQPPL của chính quyền các cấp thuộc tỉnh 
	
	
	50
	Sở Tư pháp, Sở Nội vụ
	Các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện

	Hoạt động 1.2.1
	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về công tác soạn thảo, rà soát và hệ thống hoá VBQPPL cho đội ngũ công chức  đảm nhiệm công tác này
	Trình độ nghiệp vụ và kỹ năng về công tác soạn thảo, rà soát và hệ thống hoá VBQPPL của đội ngũ công chức được nâng cao
	Kế hoạch mở lớp tập huấn, bồi dưỡng; báo cáo kết quả mở lớp ...
	Tháng 4
	Tháng 5
	50
	Sở Tư pháp
	Các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện

	NHIỆM VỤ 2
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	100% TTHC của tỉnh được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.                                                          100% TTHC các sở, ngành, địa phương được công khai trên Trang TTĐT của các sở, ngành, địa phương.                                            80% tổ chức và công dân hài lòng với cơ quan hành chính trong giải quyết TTHC   
	Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử các cơ quan chuyên ngành, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	
	
	130
	 
	 

	Kết quả đầu ra 2.1
	TTHC các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được đơn giản hóa
	100% TTHC các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  được rà soát, đơn giản hoá đúng quy định
	Báo cáo kết quả đơn giản hoá TTHC
	
	
	100
	Sở Tư pháp, UBND cấp huyện
	Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

	Hoạt động 2.1.1
	Tổ chức rà soát TTHC về các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp
	100% TTHC các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp được rà soát.
	Báo cáo kết quả rà soát
	Tháng 5
	Tháng 6
	80
	Sở Tư pháp, UBND cấp huyện
	Các cơ quan chuyên môn câp tỉnh

	Hoạt động 2.1.2
	Đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các TTHC về các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp không còn phù hợp.
	Từ 30% trở lên trên 100% TTHC qua rà soát có kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung đúng quy định.
	Văn bản đề nghị và Quyết định của UBND bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung TTHC qua rà soát. 
	Tháng 7
	Tháng 8
	20
	Sở Tư pháp, UBND cấp huyện
	Các cơ quan chuyên môn câp tỉnh

	Kết quả đầu ra 2.2
	TTHC các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện được kiểm soát
	Giảm 10% chi phí thực hiện TTHC các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp đối với doanh nghiệp và người dân.                                       Tỷ lệ các vụ khiếu nại về TTHC giảm                           
	Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình kiểm soát TTHC liên quan đến chi phí thực hiện TTHC  
	 
	 
	30
	Sở Tư pháp
	Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn câp tỉnh và UBND cấp huyện

	Hoạt động 2.2.1
	Tổ chức kiểm soát TTHC các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh và cấp huyện
	100% TTHC các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp được niêm yết công khai, minh bạch và ban hành mới được kiểm soát
	Báo cáo kiểm soát TTHC
	Tháng 01
	Tháng 12
	30
	Sở Tư pháp
	VP UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn câp tỉnh và UBND cấp huyện


Chuyên đề 3

GIỚI THIỆU CÔNG CỤ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ 

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

I. Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC THEO DÕI, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG CCHC

1. Ý nghĩa của công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá trong CCHC:
Theo dõi thực hiện CCHC là hoạt động thường xuyên, định kỳ thu thập và phân tích thông tin/số liệu về tiến độ thực hiện kế hoạch nhằm xác định các khó khăn/trở ngại và đề xuất kịp thời các giải pháp khắc phục.

Đánh giá thực hiện CCHC là hoạt động định kỳ kiểm điểm và đánh giá việc hoàn thành các kết quả đầu ra của kế hoạch, các lĩnh vực và mục tiêu của Chương trình CCHC của tỉnh (so với các chỉ số kết quả đầu ra, lĩnh vực và mục tiêu).

Kiểm tra thực hiện CCHC là hoạt động xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét. Như vậy, việc kiểm tra sẽ cung cấp những dữ kiện, những thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá CCHC.
Theo dõi, đánh giá và kiểm tra có ý nghĩa quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành và trực tiếp triển khai CCHC, thông qua đó, lãnh đạo các cấp, các ngành và từng cơ quan, đơn vị ra các quyết định phù hợp và chính xác để tiếp tục triển khai CCHC trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Ý nghĩa của theo dõi và đánh giá trong CCHC thể hiện trong chính nội dung của công việc này, cụ thể:

Theo dõi thực hiện kế hoạch CCHC chủ yếu cung cấp thông tin về:

· Tiến độ thực hiện các hoạt động so với kế hoạch và chỉ số kết quả của các hoạt động tương ứng;

· Mức độ đạt được các kết quả đầu ra so với kế hoạch và chỉ số kết quả các đầu ra tương ứng;

· Tình hình huy động và sử dụng các nguồn lực (tài chính, cơ sở vật chất và chuyên gia, nhân sự…) theo kế hoạch. 

Các nội dung đánh giá thực hiện CCHC bao gồm:

· Đánh giá tính hiệu suất và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực;

· Đánh giá tác động của kế hoạch/chương trình đối với kinh tế xã hội của địa phương;

· Đánh giá tính phù hợp của các hoạt động, kết quả, lĩnh vực và mục tiêu đã được xây dựng và thực hiện;

· Đánh giá tính bền vững của các kết quả đã đạt được; 
· Đánh giá cơ cấu, hệ thống và  quy trình tổ chức thực hiện kế hoạch /chương trình ;

· Rút ra các bài học kinh nghiệm cho kế hoạch/giai đoạn (chương trình) tiếp theo.

2. Tầm quan trọng:
- Xác định rõ thực trạng CCHC: mức độ đạt được các mục tiêu, kết quả theo kế hoạch, tình hình sử dụng các nguồn lực cho CCHC theo kế hoạch;
- Xác định rõ những tồn tại, yếu kém, những kết quả không đạt;
- Làm rõ nguyên nhân của những tồn tại yếu kém, trên cơ sở đó đưa ra những biện pháp khắc phục;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về CCHC trên các mặt, nội dung đã được theo dõi, đánh giá, kiểm tra;
- Là cơ sở cho việc khen thưởng, kỷ luật trong công tác CCHC.

II. CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX)
1. Khái niệm:
PAR INDEX là một công cụ mới trong quản lý công tác CCHC, giúp theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai CCHC hàng năm của các bộ và các tỉnh; giúp đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC bằng định lượng, trên cơ sở đó so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC hàng năm giữa các bộ, ngành với nhau và giữa các tỉnh với nhau.

Thông qua PAR INDEX xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC, qua đó giúp các bộ, các tỉnh có những biện pháp cần thiết nhằm khắc phục những điểm, những vấn đề còn yếu kém đã được chỉ rõ trong PAR INDEX để cải thiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.
2. Nội dung:
Nội dung của Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh được quy định cụ thể tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Chỉ số CCHC cấp tỉnh cụ thể như sau:

a) Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần:

Chỉ số CCHC cấp tỉnh được xác định trên 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần, cụ thể là:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 6 tiêu chí; 19 tiêu chí thành phần;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 3 tiêu chí; 12 tiêu chí thành phần;

- Cải cách TTHC: 2 tiêu chí; 8 tiêu chí thành phần;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 5 tiêu chí; 8 tiêu chí thành phần;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC: 6 tiêu chí; 20 tiêu chí thành phần;

- Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: 5 tiêu chí; 13 tiêu chí thành phần;

- Hiện đại hoá hành chính: 3 tiêu chí; 13 tiêu chí thành phần;

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 4 tiêu chí; 11 tiêu chí thành phần;

Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC cấp tỉnh được quy định cụ thể tại Bảng 2 Quyết định số 1294/QĐ-BNV.

b) Thang điểm đánh giá:

- Thang điểm đánh giá là 100.

- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 38/100.

Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Bảng 2.

c) Phương pháp đánh giá:

- Tự đánh giá của các tỉnh: các tỉnh tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC cấp tỉnh và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Điểm các tỉnh tự đánh giá được thể hiện tại cột “Tỉnh tự đánh giá” của Bảng 2.

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học: số tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học là 33, được thể hiện tại cột “Ghi chú” và các dòng có chữ viết tắt “ĐTXHH” của Bảng 2. Việc điều tra xã hội học được tiến hành lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau.

- Điểm tự đánh giá của các tỉnh sẽ được Bộ Nội vụ xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là điểm do Bộ Nội vụ thực hiện. Tổng hợp điểm qua điều tra xã hội học và điểm Bộ Nội vụ đánh giá là điểm đạt được thể hiện ở các cột tương ứng trong Bảng 2, là căn cứ để tính Chỉ số CCHC cho từng tỉnh. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ % giữa tổng điểm đạt được và điểm tối đa (100 điểm). Ngoài Chỉ số CCHC của tỉnh được thể hiện ở dòng cuối cùng của Bảng 2 còn có các chỉ số theo lĩnh vực, tiêu chí.

d) Bộ câu hỏi điều tra xã hội học:

Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC cấp tỉnh. 

2. Phương pháp xác định:
Trên cơ sở quy định về nội dung Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh, việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm tập trung vào các nhiệm vụ:

- Các bộ, tỉnh tổng hợp số liệu CCHC trên các lĩnh vực và tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện CCHC của mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số CCHC.

- Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, tỉnh tổ chức điều tra xã hội học đối với các nhóm đối tượng khác nhau để thu thập thông tin, xác định điểm đạt được cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh.

a) Tự đánh giá, chấm điểm của tỉnh:
Để triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC hàng năm, trách nhiệm của các tỉnh là tiến hành tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC của năm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số CCHC. Thời gian đánh giá sẽ là đầu Quý I năm sau, liền kề năm đánh giá, trên cơ sở đó, các tỉnh xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm để gửi Bộ Nội vụ tổng hợp. Việc tự đánh giá, chấm điểm của các tỉnh bắt buộc phải có các tài liệu kiểm chứng kèm theo (các kế hoạch đã phê duyệt, các báo cáo đã được ban hành v.v..) để xác định mức độ tin cậy của các số liệu, thông tin đã nêu trong báo cáo tự chấm điểm.

Để tiến hành tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần (TCTP) theo quy định tại Bảng 2 Quyết định số 1294/QĐ-BNV, các tỉnh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm theo quy định, tổng hợp đầy đủ, khách quan số liệu về kết quả thực hiện cải cách trên các lĩnh vực để làm cơ sở cho việc đánh giá, chấm điểm.

b) Kỹ năng xác định:

Xác định PAR INDEX của từng tỉnh là quá trình phối hợp giữa Bộ Nội vụ và các tỉnh. Phần kỹ năng đề cập ở đây là liên quan tới trách nhiệm triển khai của tỉnh trong quá trình phối hợp này.

- Xây dựng kế hoạch xác định PAR INDEX: Kế hoạch phải đáp ứng các yêu cầu:

+ Ban hành kịp thời;
+ Xác định rõ trách nhiệm chủ trì của Sở Nội vụ;
+ Xác định rõ trách nhiệm phối hợp của các sở, ban, ngành, đặc biệt là Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, của UBND cấp huyện;
+ Định rõ thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đã xác định;
+ Bố trí kinh phí triển khai.

- Thu thập thông tin, dữ liệu: việc thu thập thông tin, dữ liệu là hết sức quan trọng cho xác định PAR INDEX, ví dụ như số liệu về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, về cải cách thủ tục hành chính…Vì vậy, thu thập thông tin, dữ liệu phải làm rõ các vấn đề sau:

+ Rõ các thông tin, dữ liệu cần thu thập;
+ Nguồn thông tin, dữ liệu từ đâu ra;
+ Phương pháp sử dụng để thu thập là gì;
+ Khi nào thì thu thập thông tin, dữ liệu;
+ Cơ quan nào chịu trách nhiệm thu thập loại thông tin, dữ liệu nào.

Các thông tin, dữ liệu thu thập được để xác định PAR INDEX 2012, 2013 của các tỉnh được coi là thông tin, dữ liệu gốc, được sử dụng để so sánh, đánh giá cũng như xác định PAR INDEX các năm tiếp theo.

- Tự đánh giá, chấm điểm của tỉnh:

Căn cứ các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần, hướng dẫn và thông tin, dữ liệu đã thu thập được, tỉnh tự đánh giá, chấm điểm theo thang điểm đã có, ví dụ điểm tối đa tỉnh đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC hoặc cải cách thủ tục hành chính. Việc tự đánh giá, chấm điểm của tỉnh buộc phải có các tài liệu kiểm chứng kèm theo (ví dụ như các kế hoạch đã được phê duyệt, các báo cáo…) để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm.

- Xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của tỉnh:

Sau khi tự đánh giá, chấm điểm, tỉnh xây dựng báo cáo gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

Tên báo cáo: Báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số CCHC (có mẫu).

Nội dung báo cáo:

+ Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC (theo mẫu);
+ Các tài liệu kiểm chứng kèm theo;
+ Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng kèm theo thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm.

- Giải trình khi có yêu cầu của Bộ Nội vụ:

Trong quá trình đánh giá, chấm điểm của Bộ Nội vụ, có thể Bộ yêu cầu tỉnh làm rõ, giải trình điểm này, điểm kia trong báo cáo của tỉnh. Khi đó, tỉnh có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề có liên quan.

3. Sử dụng:

Sau khi Bộ Nội vụ công bố PAR INDEX hàng năm của các tỉnh, việc sử dụng PAR INDEX là hết sức quan trọng và cần chú ý đến các nội dung sau:

- Công bố trong tỉnh PAR INDEX của tỉnh: điểm đạt được, xếp hạng so với 63 tỉnh, thành phố;
- Sau khi có hội nghị công bố kết quả PAR INDEX tại tỉnh, có báo cáo phân tích cụ thể chỉ số thành phần nào đạt, chỉ số thành phần nào chưa đạt, từ đó quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý của từng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm triển khai nội dung CCHC.

- Phổ biến, tuyên truyền kết quả PAR INDEX trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và cho người dân, doanh nghiệp…;
- Xây dựng kế hoạch cải thiện PAR INDEX cho năm tới;
- Trên cơ sở PAR INDEX của Bộ Nội vụ cho cấp tỉnh, mỗi tỉnh có thể xây dựng các bộ chỉ số CCHC cho cấp sở, ngành; cấp huyện thị; và cấp xã.

- Khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân căn cứ vào kết quả chỉ số và sự đóng góp vào kết quả này.
III. CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (SIPAS)

Một trong những yêu cầu cơ bản của CCHC là không ngừng cải thiện mối quan hệ nhà nước-công dân, thể hiện qua việc nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với cơ quan hành chính nhà nước. Trong những năm qua, ngoài việc áp dụng một số bộ chỉ số như PAPI
 về thực thi hành chính và PAR INDEX, Bộ Nội vụ đã xây dựng và ban hành Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2014 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”.

1. Nội dung:

a) Các yếu tố đo lường sự hài lòng
:

- Tiếp cận dịch vụ: những yếu tố như vị trí của cơ quan cung ứng dịch vụ, cơ sở vật chất của cơ quan cung cấp dịch vụ; 

- TTHC: sự thuận tiện hay khó khăn trong việc thực hiện các TTHC đối với giải quyết các dịch vụ cụ thể; 

- Sự phục vụ của công chức: đánh giá về tinh thần, thái độ và năng lực phục vụ của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, tổ chức; 

- Kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính: là sản phẩm mà người dân, tổ chức nhận được từ phía cơ quan hành chính nhà nước. 

b) Trên cơ sở 4 yếu tố nêu trên, phân tích thành 8 tiêu chí, 13 tiêu chí thành phần để đo lường, cụ thể như sau:

- Tiếp cận dịch vụ:

+ Đánh giá về chất lượng cung cấp thông tin về dịch vụ hành chính và cơ sở vật chất tại nơi cung cấp dịch vụ hành chính:

* Nguồn thông tin về dịch vụ hành chính;

* Sự thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về dịch vụ hành chính;

* Mức độ đáp ứng yêu cầu của người dân, tổ chức về thông tin dịch vụ được cung cấp;

* Mức độ đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan cung cấp dịch vụ hành chính.

+ Sự hài lòng đối với thông tin về dịch vụ và cơ sở vật chất tại nơi cung cấp dịch vụ hành chính.

- TTHC:
+ Đánh giá về chất lượng TTHC:

* Sự công khai, minh bạch của TTHC;

* Sự đơn giản, dễ hiểu trong các quy định về hồ sơ của TTHC;

* Sự thuận tiện trong thực hiện quy trình giải quyết TTHC.

+ Sự hài lòng về TTHC.

- Sự phục vụ của công chức:
+ Đánh giá về sự phục vụ của công chức:

* Thái độ phục vụ của công chức;

* Năng lực giải quyết công việc của công chức.

+ Sự hài lòng đối với phục vụ của công chức.

- Kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước:
+ Đánh giá về kết quả giải quyết công việc:

* Kết quả người dân, tổ chức nhận được từ cơ quan hành chính nhà nước;

* Thời gian giải quyết công việc;

* Chi phí người dân, tổ chức phải trả để giải quyết công việc;

* Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về  kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước.

+ Sự hài lòng về kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước.

c) Bộ câu hỏi điều tra xã hội học: được xây dựng đối với từng dịch vụ hành chính công cụ thể. Câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng dựa tiêu chí, tiêu chí thành phần theo hướng mỗi tiêu chí thành phần có thể có một hoặc nhiều câu hỏi, tuy nhiên, để đơn giản hoá bộ câu hỏi và thuận lợi cho công tác tổng hợp kết quả thì số lượng câu hỏi nên tương ứng với số lượng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Các câu hỏi này sau khi tiến hành điều tra xã hội học, tổng hợp, phân tích có khả năng lượng hoá được mức độ đánh giá về chất lượng, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức theo từng yếu tố, tiêu chí và cuối cùng là sự hài lòng chung về chất lượng dịch vụ hành chính công do cơ quan hành chính nhà nước cung cấp.

d) Chỉ số hài lòng:

- Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức:

+ Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với từng yếu tố của dịch vụ hành chính được xác định trong phương án trả lời của 4 câu hỏi về sự hài lòng tương ứng với 4 yếu tố đo lường (5 mức: “rất không hài lòng”; “không hài lòng”; “bình thường”; “hài lòng”; “rất hài lòng”).

 + Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với toàn bộ dịch vụ hành chính được xác định tại câu hỏi chung (5 mức: “rất không hài lòng”; “không hài lòng”; “bình thường”; “hài lòng”; “rất hài lòng”).

+ Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (tên tiếng Anh là SIPAS
): Là tỷ lệ % số người có phương án trả lời “hài lòng” và “rất hài lòng” đối với toàn bộ dịch vụ hành chính cụ thể do cơ quan hành chính nhà nước cung cấp (tại câu hỏi chung của bộ câu hỏi điều tra xã hội học) trên tổng số mẫu điều tra xã hội học, được thể hiện tại dòng cuối cùng có tên là “Sự hài lòng về sự phục vụ hành chính” của Bảng “Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính”.

+ Các chỉ số hài lòng đối với từng yếu tố của dịch vụ hành chính được xác định bằng tỷ lệ % số người có phương án trả lời “hài lòng” và “rất hài lòng” đối với các câu hỏi tương ứng với 4 yếu tố đo lường, được thể hiện tại các dòng tương ứng trong cột “Chỉ số” của Bảng “Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính”. 

- Chỉ số chất lượng các yếu tố của dịch vụ hành chính:
+ Là tỷ lệ % số người đánh giá ở mức 4 và 5 của các câu hỏi tương ứng với các tiêu chí thành phần về chất lượng tổng số mẫu điều tra xã hội học, được thể hiện tại các dòng tương ứng trong cột “Chỉ số” của Bảng “Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính”. 

+ Chỉ số chất lượng các yếu tố của dịch vụ hành chính do người dân, tổ chức đánh giá có liên quan chặt chẽ tới sự hài lòng của người dân, tổ chức, thông qua đó giúp cơ quan hành chính nhà nước có cơ sở để cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của mình. 

Tổng hợp các chỉ số hài lòng và chỉ số chất lượng cung cấp dịch vụ được thể hiện tại Bảng “Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính” dưới đây (QĐ 1383/QĐ-BNV).

Bảng 1: Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính
	TT
	YẾU TỐ/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN
	CHỈ SỐ

	1
	TIẾP CẬN DỊCH VỤ
	 

	1.1
	Đánh giá chất lượng cung cấp thông tin về dịch vụ hành chính và cơ sở vật chất tại nơi cung cấp dịch vụ hành chính
	 

	1.1.1
	Nguồn thông tin về dịch vụ hành chính
	 

	1.1.2
	Sự thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về dịch vụ hành chính
	 

	1.1.3
	Mức độ đáp ứng yêu cầu của người dân về thông tin dịch vụ hành chính
	 

	1.1.4
	Mức độ đáp ứng yêu cầu của người dân về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại nơi cung cấp dịch vụ
	 

	1.2
	Sự hài lòng đối với thông tin về dịch vụ và cơ sở vật chất tại nơi cung cấp dịch vụ
	 

	2
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	 

	2.1.
	Đánh giá về chất lượng TTHC
	 

	2.1.1
	Sự công khai, minh bạch của TTHC
	 

	2.1.2
	Sự đơn giản, dễ hiểu của các quy định về hồ sơ của TTHC
	 

	2.1.3
	Sự thuận tiện trong thực hiện quy trình giải quyết TTHC
	 

	2.2.
	Sự hài lòng về TTHC
	 

	3
	SỰ PHỤC VỤ CỦA CÔNG CHỨC
	 

	3.1
	Đánh giá về sự phục vụ của công chức
	 

	3.1.1
	Thái độ phục vụ của công chức
	 

	3.1.2
	Năng lực giải quyết công việc của công chức
	 

	3.2
	Sự hài lòng đối với sự phục vụ của công chức
	 

	4
	KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
	 

	4.1
	Đánh giá về kết quả giải quyết công việc
	 

	4.1.1
	Kết quả người dân, tổ chức nhận được từ cơ quan hành chính nhà nước
	 

	4.1.2
	Thời gian giải quyết công việc
	 

	4.1.3
	Chi phí mà người dân, tổ chức phải trả để giải quyết công việc
	 

	4.1.4
	Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước
	 

	4.2
	Sự hài lòng về kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước
	 

	5
	SỰ HÀI LÒNG VỀ SỰ PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH
	 


e) Phương pháp xác định:
- Xây dựng kế hoạch khảo sát nhằm xác định chỉ số SIPAS tại tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:
+ Mục tiêu, kết quả;
+ Nhiệm vụ, công việc, thời gian hoàn thành;
+ Trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp;
+ Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện điều tra xã hội học;
+ Kinh phí triển khai.
- Xác định các lĩnh vực, yếu tố, tiêu chí, tiêu chí thành phần.
-  Xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học.
- Xác định thang đánh giá.
- Tổ chức điều tra xã hội học.
- Xác định chỉ số SIPAS của tỉnh.

3. Sử dụng:
Sau khi có kết quả SIPAS, tỉnh cần sử dụng có hiệu quả theo các phương diện sau:

- Tổ chức hội nghị với các đơn vị và cá nhân liên quan và qua các phương tiện thông tin đại chúng để công bố trong toàn tỉnh chỉ số hài lòng đã xác định.
- Phổ biến, tuyên truyền về chỉ số trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp.
- Có kế hoạch cải thiện SIPAS trong thời gian tới, nhất là các lĩnh vực dịch vụ còn có mức độ hài lòng chưa cao của công dân, tổ chức.
- Khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân có liên quan.

IV. PAR INDEX NĂM 2012 VÀ 2013 CỦA HÀ TĨNH

1. PAR INDEX năm 2012 và 2013 của Hà Tĩnh:
a) PAR INDEX 2012
:

- Điểm tối đa: 78,86/100, xếp hạng 27/63 tỉnh, thành.

- Các chỉ số thành phần gồm:

+ Chỉ đạo, điều hành CCHC: được 11,51 điểm, nằm trong tốp các tỉnh có chỉ số trung bình.
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 83.30%, nằm ở tốp các tỉnh có chỉ số khá.

+ Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính: đạt 8.75 điểm, thuộc tốp các tỉnh có chỉ số trung bình khá.
+ Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Hà Tĩnh thuộc tốp các tỉnh có chỉ số trung bình thấp cả về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện; cả về phân cấp quản lý; và thực hiện quy chế làm việc của tỉnh.
+ Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC: đạt 66.70% thuộc tốp các tỉnh có chỉ số cao.
+ Chỉ số đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: 73,85% thuộc tốp các tỉnh có chỉ số trung bình thấp.
+ Về thành phần hiện đại hóa hành chính: 74,35% thuộc tốp các tỉnh có chỉ số khá cao.

+ Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 82,30% thuộc tốp các tỉnh có chỉ số khá cao.
Kết quả PAR INDEX năm 2012 của tỉnh đạt cao ở các lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC; hiện đại hóa hành chính; và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Những lĩnh vực tỉnh cần cải thiện để nâng cao chỉ số là: cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; và chỉ đạo, điều hành CCHC.
b) PAR INDEX 2013: Qua đợt đánh giá năm 2013, tỉnh Hà Tĩnh đã nâng đáng kể thứ hạng, cụ thể là:
- Điểm tối đa: 83,37/100, trong đó điểm điều tra xã hội học là 33,12/38, điểm thẩm định là 50,25/62, xếp hạng 10/63 tỉnh, thành.

- Các lĩnh vực được đánh giá lần lượt là:

+ Lĩnh vực 1 – Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 96,92%

+ Lĩnh vực 2 – Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL tại tỉnh: 95,4%

+ Lĩnh vực 3 – Cải cách thủ tục hành chính: 90%

+ Lĩnh vực 4 – Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 84%

+ Lĩnh vực 5 – Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC: 67,51%

+ Lĩnh vực 6 – Đổi mới cơ chế tài chính: 75,3%

+ Lĩnh vực 7 – Hiện đại hóa hành chính: 79,92%

+ Lĩnh vực 8 – Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 82,88%

Như vậy, điểm cao nhất lần lượt là các lĩnh vực 1, 2 và 3. Điểm thấp nhất là các lĩnh vực 5, 6 và 7. Từ đó dẫn đến yêu cầu tỉnh cần tập trung nỗ lực cải thiện điểm số ở lĩnh vực xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lĩnh vực đổi mới cơ chế tài chính và hiện đại hóa hành chính.

2. Bộ tiêu chí đánh giá CCHC cấp huyện, cấp sở của Hà Tĩnh:
Trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của TW, từ năm 2009, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng và ban hành Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh về Quy chế đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Ngày 8/11/2012, tỉnh ban hành Quyết định số:  3351 /QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định 2958 trước đó. Căn cứ điều chỉnh này gắn với các yêu cầu và nội dung của bộ chỉ số PAR INDEX do Bộ Nội vụ hướng dẫn.
Theo đó, hai thang điểm đánh giá, xếp loại thực hiện CCHC tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đều có 8 lĩnh vực, trong mỗi lĩnh vực có các tiêu chí và tiêu chí thành phần, cụ thể là:
- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có 5 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần.
- Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL tại đơn vị có 3 tiêu chí và 9 tiêu chí thành phần.

- Cải cách TTHC có 2 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần.
- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước có 4 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC có 7 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần.
- Cải cách tài chính công có 2 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần.
- Hiện đại hóa hành chính có 2 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần.

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có 3 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần.
Về phương pháp đánh giá, UBND tỉnh quy định chủ yếu là báo cáo của đơn vị, kết hợp với sự theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ. Cơ quan đánh giá là sở được giao đầu mối cho từng lĩnh vực CCHC và các đơn vị liên quan.
Thực tiễn tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm đánh giá các đơn vị năm 2012, song kết quả chưa công bố chính thức.

3. Một số vấn đề rút ra trong quá trình đánh giá
:
- Việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính của tỉnh chưa chủ động.
- Việc cập nhật, công bố thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ (tiêu chí 3.1.4 – cập nhật, công bố TTHC theo quy định của Chính phủ) chưa kịp thời.
-  Theo kết quả công bố, kế hoạch kiểm tra tổ chức bộ máy chỉ đạt 20-30% số cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, thực tế chưa có kế hoạch kiểm tra để kiểm chứng. Việc xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra không đạt yêu cầu.

- Việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm và tổ chức thực hiện chưa hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh.

- Chưa kịp thời ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC năm 2015 và thực hiện thi tuyển cạnh tranh.

- Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập chậm và đạt điểm thấp nhất trong 8 tiêu chí.

- Mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa đạt mức độ 4; và tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã được cấp chứng chỉ ISO đạt thấp.
- Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện đạt yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định mới đạt 50 – 70%.

4. Những biện pháp cải thiện PAR INDEX:
-  Xem xét kỹ cả 8 lĩnh vực đánh giá, xem lĩnh vực nào đã tốt, lĩnh vực nào cần cải tiến. Căn cứ vào kết quả chỉ số để xác định điểm mạnh và điểm yếu để có giải pháp phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số PAR INDEX của tỉnh.

         - Phân định rõ trách nhiệm của sở, ngành/cơ quan, đơn vị chiu trách nhiệm cải tiến. Những vấn đề rút ra trên đây trong quá trình đánh giá PAR INDEX cũng đồng thời chỉ ra trách nhiệm của cơ quan chủ trì từng nội dung tiêu chí. Những tiêu chí bị đánh giá thấp điểm tỉnh cần chú trọng cải tiến trong thời gian tới.
         - Xây dựng chương trình hành động cải thiện chỉ số của tỉnh, các sở ngành

- Nâng cao vai trò của Sở Nội vụ với tư cách là cơ quan được UBND tỉnh giao là đầu mối về CCHC. Trong những năm qua, Sở Nội vụ đã thực hiện theo chỉ đạo của TW và tỉnh, vai trò này cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nâng cao chỉ số PAR INDEX.
V. KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC

1. Mục đích, yêu cầu:

Kiểm tra CCHC nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai CCHC, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả các hoạt động CCHC, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Nội dung kiểm tra:

Gắn với các nội dung CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ cho giai đoạn 2011-2020, gồm:

- Chỉ đạo, điều hành CCHC: (1) Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo CCHC; (2) Vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC được cấp trên giao; (3) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; và (4) Việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

- Cải cách thể chế: (1) Tham mưu xây dựng, ban hành văn bàn quy phạm pháp luật; (2) Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; (3) Tình hình phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cải cách thủ tục hành chính: (1) Số lượng TTHC được rút gọn, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn; (2) Cập nhật, bổ sung, sửa đổi TTHC theo quy định; (3) Công khai niêm yết TTHC: (4) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC.

- Cải cách tổ chức bộ máy: (1) Thực hiện đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hội; (2) Việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC: (1) Việc xây dựng đề án vị trí việc làm; (2) Kế hoạch và kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBCC; (3) Luân chuyển CBCC; (4) Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; và (5) Thực hiện các chính sách khác theo quy định.

- Cải cách tài chính công: (1) Thực hiện tiết kiệm, công khai, hiệu quả kinh phí: và (2) Kết quả thực hiện khoán biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan hành chính và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công.

- Hiện đại hóa hành chính: (1) Thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động; (2) Ứng dụng phần mềm chỉ đạo, điều hành; và (3) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008.

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: (1) Hiện trạng cơ sở vật chất; (2) Niêm yết công khai TTHC giải quyết qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông; và (3) Ứng dụng giao dịch điện tử hiện đại.

3. Phương pháp kiểm tra:

Qua hai phương pháp kiếm tra chủ yếu:

- Tự kiểm tra: Các sở, ban, ngành và UBND các cấp, các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm tự kiểm tra công tác CCHC theo các nội dung trên. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tự kiểm tra theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

- Tổ chức đoàn kiểm tra theo kế hoạch định kỳ hay đột xuất tùy tình hình thực tế, bảo đảm trình tự kiểm tra theo quy định.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Hãy phân tích sự khác nhau giữa theo dõi và đánh giá trong CCHC, đưa ra những ví dụ trong thực tiễn Anh/Chị chỉ đạo công tác này.
2. Những khó khăn, vướng mắc đã gặp phải trong quá trình xác định chỉ số PAR INDEX tại cơ quan/đơn vị của Anh/Chị là gì? Anh/Chị đã có giải pháp gì để giải quyết khó khăn, vướng mắc đó?
3. Theo Anh/Chị, cần làm gì để triển khai có hiệu quả việc đánh giá mức độ hài lòng của công dân và tổ chức đối với phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) tại Hà Tĩnh?
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Nội vụ. Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Hà Nội: 2012.
Bộ Nội vụ. QĐ 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”. Hà Nội: 2012.

Bộ Nội vụ. Bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính. Hà Nội: tháng 12/2013.
Bộ Nội vụ. Báo cáo tổng hợp PAR INDEX năm 2012, năm 2013. Hà Nội: 2013, 2014.

Sở Nội vụ Hà Tĩnh. Công văn Số: 877/SNV- CCHC ngày 12/9/2014 về việc xây dựng chương trình hành động để duy trì, cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAPI, PAR INDEX. Hà Tĩnh: 2014.

� Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ. 


�Công văn 725/BNV-CCHC, ngày 1 tháng 3 năm 2012 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 


CCHC và báo cáo CCHC hàng năm.


� Báo cáo CCHC tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2014.


� Báo cáo thực hiện CCHC theo Bộ Chỉ số CCHC PAR INDEX năm 2013, Bộ Nội vụ. 


� Báo cáo CCHC năm 2013, 6 tháng 2014.


� Tài liệu Dự án “Tăng cường Tác động của  CCHC ở tỉnh Hà Tĩnh.”  


�Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 1 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC hàng năm cho các bộ ngành và tỉnh thành.


�Cụ thể là 5 tỉnh (Đăk Lăk, Đăk Nông, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai) trong Chương trình hỗ trợ Tăng cường Năng lực Quản trị và CCHC do DANIDA (Đan Mạch) hỗ trợ. 


� Public Administration Performance Index


� Bộ Nội vụ, 2013, tr: 145-146


� Satisfaction Index of Public Administration Services


� Bộ Nội vụ. Báo cáo tổng hợp PAR INDEX năm 2012. Hà Nội: 2013.


� Sở Nội vụ Hà Tĩnh: Công văn Số: 877/SNV- CCHC ngày 12/9/2014 V/v xây dựng chương trình hành động để duy trì, cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAPI, PAR INDEX. Hà Tĩnh: 2014.
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